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Thư mục Luận án – Luận văn bao gồm các tài liệu được Thư viện thành 

phố Cần Thơ sưu tầm, tuyển chọn. Tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật 

tự phân cấp của Khung phân loại DDC và được mô tả theo quy tắc chuẩn quốc 

tế ISBD. Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự 

chữ cái ABC của tên tài liệu.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 

loại, chủ đề, từ khóa ...  

Cấu tạo mã số tài liệu là dãy số đăng ký cá biệt bao gồm phần chữ in hoa 

và phần số cho biết địa chỉ kho lưu trữ và vị trí xếp giá của tài liệu: CB.xxxxx 

hoặc ECB.xxxxx  

Thư mục được phát hành định kỳ hàng năm. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện tại 

địa chỉ http://www.cantholib.org.vn 

Bạn đọc có nhu cầu tham khảo, đọc toàn văn tài liệu vui lòng liên hệ:  

   

THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  

Điện thoại: 0292 3820967 – 0292 3820601 

Email: thuvien_tpct@cantho.gov.vn 
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TÁC GIẢ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN – LUẬN VĂN TRANG 

  060. BẢO TÀNG  

1 Nguyễn Hoàng Hưng Nghệ thuật trưng bày bảo tàng ở Việt Nam 3

  
070. TRUYỀN THÔNG TIN TỨC, NGHỀ LÀM BÁO 

& XUẤT BẢN  

2 Nguyễn Thị Hằng Thu 
Báo mạng điện tử thực hiện quyền tự do ngôn luận của công 
dân Việt Nam hiện nay

3 

3 
 

Nguyễn Thị Thu 
Hường 

Xu hướng phát triển của báo chí dữ liệu tại Việt Nam (khảo 
sát báo VnExpress, Vietnamplus, Vietnamnet năm 2017, 
2018)

3 
 

4 Nguyễn Thị Kim Ngọc 
Văn hoá truyền thông của các Tạp chí điện tử Đảng Cộng 
sản Việt Nam hiện nay

3 

 
5 
 

Lê Minh Tấn 
Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long truyền thông về vấn đề 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay 

4 

6 Hà Thị Thu Hương 
Báo chí truyền thông về chính sách cải cách hành chính nhà 
nước Việt Nam

4 

7 Nguyễn Thị Ngọc Lâm 
Phương thức định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng đối 
với hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay 

4 

  200. TÔN GIÁO  

8 Danh Út 
Những biến đổi trong đời sống văn hoá của tu sĩ Phật giáo 
Nam Tông Khmer ở Tây Nam Bộ hiện nay

5 

  
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC  

& NHÂN LOẠI HỌC 
 

9 Hoàng Thị Hương Trà 
Giao lưu văn hoá Việt Nam - Trung Quốc từ năm 2008 đến 
nay 

5 

10 Phan Thuận 
Khuôn mẫu sử dụng thời gian của người cao tuổi thành phố 
Cần Thơ hiện nay

5 

11 Hồ Thị Giang Diễn ngôn về giới trên truyền thông sau đổi mới 5

12 Nguyễn Thị Thuý Loan 
Tính dễ tổn thương và chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu 
trong sinh kế của người dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông 
Cửu Long

6 

13 Nguyễn Minh Ca Văn hoá người Việt qua địa danh ở tỉnh Sóc Trăng 6 

14 
 

Phạm Thị Liên 
Biểu tượng văn hoá trên hệ thống tiền giấy nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

6 

15 Nguyễn Thị Lan 
Quan niệm về giá trị con cái trong gia đình hiện nay (Nghiên 
cứu trường hợp thành phố Hà Nội)

6 

16 Nguyễn Khắc Toàn 
Phát triển cộng đồng từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới 
(Nghiên cứu tại Hoà Bình, Quảng trị, Cà Mau) 

7 

17 Lê Minh Sơn Hình thành và phát triển vùng thành phố Cần Thơ 7

  320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ  

18 Phạm Thị Thuý Hồng 
Vai trò của truyền thông trong việc tăng cường quyền lực 
chính trị của nhân dân ở Việt Nam hiện nay 

7 
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19 
 

Nguyễn Thị Liên 
Phương 

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình chính quyền đô 
thị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 

8 

20 Trần Đức Tuấn 
Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giai đoạn hiện nay 

8 

21 
Nguyễn Thị Hồng 
Minh 

Sự ảnh hưởng của văn hoá chính trị đối với tiến trình dân 
chủ ở Việt Nam hiện nay

8 

22 Trần Thị Thuỳ 
Chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền 
ở Việt Nam hiện nay

8 

23 Hồ Mậu Dũng 
Đảng lãnh đạo xây dựng các đại đoàn chủ lực trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1949 đến năm 
1954

9 

24 Nguyễn Thị Bích Thuý 
Khu uỷ Tây Nam Bộ lãnh đạo phong trào đấu tranh chính trị 
từ năm 1965 đến năm 1975

9 

25 Hoàng Thị Hương Thu 
Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong quan hệ 
với Trung Quốc hiện nay

9 

26 Lý Văn Ngoan 
Quan hệ giữa các tỉnh biên giới Đông Nam Bộ Việt Nam với 
các tỉnh giáp biên Campuchia từ năm 1991 đến năm 2015

9 

27 Hoàng Thị Mai Hương 
Quan hệ chính trị - an ninh, kinh tế giữa Nhật Bản và Mỹ từ 
năm 1951 đến năm 1960

10 

28 Mai Thị Thanh Tâm 
Cơ chế pháp lý về sự tham gia của nhân dân trong hoạt động 
lập pháp ở Việt Nam

10 

29 Hoàng Thị Quyên 
Di động nghề nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
(Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Cần Thơ) 

10 

30 Phạm Hoàng Minh 
Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu của lao 
động nông thôn tỉnh Kiên Giang

11 

31 Nguyễn Thị Minh Châu 
Tính bất định chính sách kinh tế và ổn định hệ thống ngân 
hàng

11 

32 Nguyễn Đức Tuấn 
Đào tạo nguồn nhân lực của Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0

11 

33 Ngô Hoài Nam 
Hoàn thiện công tác định giá tài sản thế chấp trong hoạt động 
tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 

12 

34 Phạm Thị Hạnh 
Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam

12 

35 Hà Văn Thuỷ 
Nâng cao năng lực quản trị công ty tại các ngân hàng thương 
mại cổ phần nhà nước ở Việt Nam

12 

36 Phạm Thị Hồng Nhung 
Tác động của cấu trúc vốn đến lợi nhuận và rủi ro của các 
ngân hàng thương mại Việt Nam

12 

37 Bùi Kiều Anh Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới 13

38 Phạm Đức Tài 
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 
điều kiện thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới

13 

39 Cao Văn Hơn 
Ảnh hưởng của hạn chế tín dụng đến lượng vốn phân bổ cho 
yếu tố đầu vào và năng suất lúa của nông hộ ở Đồng bằng 
Sông Cửu Long

13 

  333. KINH TẾ HỌC ĐẤT ĐAI & NĂNG LƯỢNG  

40 Phạm Thanh Thảo 
Xác định các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp cho định 
giá đất trong điều kiện nền kinh tế thị trường – trường hợp 
nghiên cứu tại thành phố Cần Thơ

14 

41 Huỳnh Phú Hiệp 
Đánh giá các yếu tố tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch 
sử dụng đất làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất trong điều 
kiện BĐKH – Trường hợp tại Thành phố Cần Thơ 

14 
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42 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
Nghiên cứu, đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng 
ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến 
đổi khí hậu

14 

43 Đặng Thị Thanh Quỳnh 
Đánh giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng vùng núi tỉnh An 
Giang. (Assessing the value of forest ecosystem services in 
the mountains of An Giang province)

14 

44 Nguyễn Quốc Hậu 
Đánh giá các yếu tố tác động đến sự thay đổi chất lượng đất 
đai, trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Vĩnh Long 

15 

45 Nguyễn Hồng Thảo 

Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế - xã hội - môi 
trường làm cơ sở xây dựng mô hình tích hợp hỗ trợ quy 
hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Trường hợp nghiên cứu tại 
tỉnh Sóc Trăng

15 

46 Nguyễn Minh Sáng 
Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia và 
khả năng áp dụng vào tranh chấp nguồn nước sông Mê Công

15 

  336. TÀI CHÍNH CÔNG  

47 Bùi Khánh Toàn Quản lý rủi ro trong quản lý thuế tại Việt Nam 16

48 Giang Thị Thu Huyền 
Nghiên cứu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thương 
mại điện tử ở Việt Nam

16 

49 Lưu Huyền Trang 
Ảnh hưởng của chính sách tài khoá đến hoạt động của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

16 

  338. SẢN XUẤT  

50 Nguyễn Thị Lương 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng nông nghiêp 
Đồng bằng sông Cửu Long

17 

51 Lâm Văn Lĩnh 
Nghiên cứu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại tỉnh Bến Tre: 
Thực tiễn và bài học kinh nghiệm

17 

52 Võ Thế Trường Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 17

53 Nguyễn Thị Hằng Nga 
Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị thanh long Đồng bằng 
sông Cửu Long

17 

54 Huỳnh Văn Hiền 
Nghiên cứu các mối liên kết và tiêu thụ theo chứng nhận chất 
lượng ngành hàng cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long

18 

55 Phan Phùng Phú Nghiên cứu chuỗi giá trị cá tra ở tỉnh Tiền Giang 18

56 Trương Diễm Kiều 
Tín dụng thương mại: Trường hợp các hộ nuôi tôm ở Đồng 
bằng sông Cửu Long

18 

57 Lê Ngọc Danh 
Phân tích kinh tế chuỗi cung ứng ngành hàng cua biển vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long

18 

58 Nguyễn Thanh Tú 
Nghiên cứu ảnh hưởng của sáng tạo của nhân viên đến kết 
quả hoat động kinh doanh của doanh nghiệp ở Đồng bằng 
sông Cửu Long

19 

59 Trương Công Bằng 
Ứng dụng lý thuyết tập mờ trong lập tiến độ thực hiện dự án 
xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

19 

60 Trần Thị Thu Dung 
Nghiên cứu ý định tiếp tục sử dụng của du khách đối với các 
ứng dụng di động trong du lịch: Trường hợp ứng dụng trên 
thiết bị di động của các đại lý du lịch trực tuyến 

19 

61 Phạm Long Châu 
Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm 
đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ 

19 

62 Bùi Đăng Khoa 
Hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp 
kinh doanh du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long 

20 

63 
Nguyễn Huỳnh Phước 
Thiện 

Chiến lược marketing địa phương nhằm thúc đẩy phát triển 
du lịch thành phố Cần Thơ

20 

64 Phan Văn Phùng 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch 
Phú Quốc

20 
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65 Trần Diệu Hằng 
Truyền miệng điện tử và hành vi đặt dịch vụ lưu trú trực 
tuyến

21 

66 Nguyễn Thị Hường 
Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 
địa bàn tỉnh Kiên Giang

21 

67 Nguyễn Mạnh Tuấn 
Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số trong bối cảnh 
Cách mạng công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 
Việt Nam

21 

68 Nguyễn Thu Nha Trang 
Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị tri thức khách hàng, 
sự thích ứng của tổ chức và hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp ở Thành phố Cần Thơ

21 

69 Nguyễn Minh Hạnh 
Đảm bảo an ninh tài chính của các tập đoàn kinh tế có vốn 
nhà nước ở Việt Nam

22 

70 Trần Thị Thu Trang 
Nghiên cứu khả năng tham gia mạng sản xuất toàn cầu của 
các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

22 

71 Tạ Văn Trung 
Phát triển kinh tế bền vững vùng kinh tế trọng điểm vùng 
đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu

22 

  339. KINH TẾ HỌC VĨ MÔ  

72 Nguyễn Thị Hoa 
Chính sách tài khoá hướng tới tăng trưởng kinh tế ở Việt 
Nam

23 

  340. LUẬT PHÁP  

73 
Nguyễn Thị Phương 
Thuỷ 

Chế định nguyên thủ quốc gia trên thế giới và những giá trị 
tham chiếu cho Việt Nam

23 

74 Trần Thị Thu Hà Chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam 23

75 Nguyễn Ngọc Quyên 
Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương 
mại điện tử ở Việt Nam

24 

76 Nguyễn Trường Ngọc 
Trách nhiệm sản phẩm của nhà sản xuất ở Việt Nam hiện 
nay

24 

77 Đỗ Xuân Minh Pháp luật viễn thông Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 24

78 Dương Thị Hải Yến 
Bảo đảm quyền của nữ lao động di trú từ nông thôn đến 
thành thị ở Việt Nam hiện nay

24 

79 Trần Đức Thắng Người lao động cao tuổi theo pháp luật Việt Nam hiện nay 25

80 Đặng Thị Hồng Tuyến 
Các quy định về chấm dứt hợp đồng trong pháp luật Việt 
Nam và một số nước dưới góc độ so sánh

25 

81 Đào Thị Tùng 
Thực hiện pháp luật về quyền học tập của người dân tộc 
thiểu số ở Việt Nam hiện nay

25 

82 Dương Đình Công 
Tương trợ tư pháp về hình sự theo pháp luật quốc tế và pháp 
luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

26 

83 Lưu Hải Yến Trách nhiệm hình sự của pháp nhân dưới góc độ so sánh luật 26

84 Lê Thị Hoàng Thanh 
Lý luận về vật quyền và sự vận dụng trong xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam

26 

85 Ngô Thạch Thảo Ly 
Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người 
sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

26 

86 Đỗ Xuân Trọng 
Pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động 
kinh doanh bất động sản

27 

87 Mai Thị Thanh Nhung 
Các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ theo pháp luật hình sự Việt 
Nam

27 

88 Nguyễn Phương Thảo 
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền tác 
giả theo pháp luật Việt Nam

27 

89 Nguyễn Ngọc Yến 
Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động 
tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

27 
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90 Nguyễn Tuấn Hải 
Quản lý tài sản phá sản theo pháp luật về phá sản ở Việt Nam 
hiện nay

28 

91 Nguyễn Hương Ly Hoàn thiện pháp luật đầu tư công ở Việt Nam 28

92 Nguyễn Văn Minh 
Hoạt động chứng minh của luật sư trong xét xử sơ thẩm các 
tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn các tỉnh Tây Nam Bộ 

28 

93 Hoàng Mạnh Thắng 
Tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng 
theo pháp luật Việt Nam hiện nay

29 

  350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ  

94 Lê Thị Tươi 
Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện 
nay

29 

95 Nguyễn Hữu Lợi 
Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh 
miền Tây Nam Bộ thời kỳ đất nước đổi mới 

29 

96 Bùi Quang Phát 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà 
nước tại các địa phương ở Việt Nam

29 

97 Đoàn Văn Tình 
Ảnh hưởng của sự công bằng, chính xác và hài lòng trong 
đánh giá thực thi công vụ đến động lực làm việc của công 
chức ở Việt Nam

30 

98 Trần Doãn Quân 
Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài ở Việt Nam

30 

99 Nguyễn Thị Mỹ Loan 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 
đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ

30 

  360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI & DỊCH VỤ XÃ HỘI  

100 Phạm Thanh Hải 
Dịch vụ công tác xã hội đối với người lao động nhập cư khu 
vực kinh tế phi nhà nước từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí 
Minh

31 

101 Nguyễn Ngọc Huy 
Sự tham gia của người dân trong bảo vệ môi trường (nghiên 
cứu trường hợp xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định 
và An Giang)

31 

102 Huỳnh Thị Đan Xuân 
Giá trị kinh tế của chương trình làm giảm lượng chất thải rắn 
của hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long 

31 

103 Nguyễn Văn Tạc 
Nghiên cứu phát triển dịch vụ bảo hiểm cây lúa ở Đồng bằng 
sông Cửu Long

32 

  370. GIÁO DỤC  

104 Huỳnh Hồng Hạnh Giáo dục cách mạng ở vùng Đông Nam Bộ (1945 - 1975) 32

105 Trần Khắc Huy 
Giáo dục và khoa cử Nho học ở Nam bộ dưới triều Nguyễn 
giai đoạn 1802-1867

32 

106 Nguyễn Thị Phượng 
Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ 
tự kỷ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non

32 

107 Nguyễn Thị Mai Thu 
Quản lí hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng 
lực học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh 

33 

108 Lại Thị Thu Hường 
Phát triển năng lực xây dựng môi trường vui chơi ở trường 
mầm non cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục 
mầm non

33 

109 Chu Anh Sơn 
Rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh viên 
Cao đẳng Sư phạm ngành Giáo dục mầm non 

33 

110 Lưu Ngọc Sơn 
Sử dụng trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực 
cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non

34 

111 Ngô Thị Phương Trà 
Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nơi 
học hoà nhập

34 

112 Vũ Trọng Đông Dạy học viết sáng tạo cho học sinh tiểu học 34
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113 Nguyễn Văn Nhung 
Mối quan hệ giữa đặc điểm công việc, sự công bằng và động 
lực làm việc của giảng viên các trường đại học khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long

34 

  
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN 

THÔNG (LIÊN LẠC) & GIAO THÔNG VẬN TẢI  

114 Bùi Văn Huỳnh Chợ ở tỉnh Nam Định từ năm 1831 đến năm 1890 35

115 
Trương Thị Hoàng 
Oanh 

Phát triển thị trường vật liệu xây không nung Đồng bằng 
sông Cửu Long

35 

116 Trương Ngọc Hảo 
Đa dạng hoá xuất khẩu, truyền dẫn giá và tăng trưởng xuất 
khẩu tôm của Việt Nam

35 

117 Nguyễn Thanh Nhàn 
Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất 
khẩu tôm tỉnh Kiên Giang

36 

118 Nguyễn Thế Lãm 
Tương tác với công chúng trong chương trình truyền hình ở 
Việt Nam hiện nay

36 

  
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN 

GIAN  

119 Nguyễn Văn Lượm Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khmer ở Trà Vinh 36

120 Trần Thanh Tuấn 
Ông bà bóng trong thực hành múa bóng rỗi của người Việt 
Nam Bộ

37 

121 Phạm Văn Phương 
Tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc Trần Văn Thành ở tỉnh An 
Giang

37 

122 Hoàng Sỹ Ngọc Rắn thần Naga trong văn hoá Khmer Nam Bộ 37

123 Nguyễn Thị Thuỳ 
Truyện cười ở các làng cười Bắc Bộ: Đặc điểm thi pháp và 
diễn xướng

37 

  400. NGÔN NGỮ  

124 Vũ Thị Ngọc Dung 
Từ ngôn ngữ văn học đến ngôn ngữ điện ảnh (trường hợp 
“Chí Phèo” của Việt Nam và “AQ chính truyện” của Trung 
Quốc)

38 

125 Bùi Đoan Trang 
Đặc điểm của hành động hỏi và hồi đáp hỏi trong tiếng Việt 
từ góc độ phân tầng xã hội

38 

  500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN & TOÁN HỌC  

126 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 
Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp STEM của giáo viên 
trung học cơ sở

38 

127 Nguyễn Thị Giao Hạ 
Nghiên cứu số đo và chỉ số nhân trắc của học sinh vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long

38 

  610. Y HỌC & SỨC KHOẺ  

128 Lê Thị Dung 
Sức khoẻ tâm thần của bệnh nhân ung thư trong độ tuổi lao 
động

39 

129 Nguyễn Quang Thông 
Thực trạng nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ từ 
18-49 tuổi có chồng, một số yếu tố liên quan và kết quả can 
thiệp cộng đồng tại thành phố Cần Thơ

39 

130 Dương Mỹ Linh 
Nghiên cứu sự biến đổi HPV-DNA và tế bào học cổ tử cung 
ở phụ nữ 18 - 69 tuổi nhiễm HPV tại Thành phố Cần Thơ

39 

131 Trần Thanh Hùng 
Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị can thiệp 
lao phổi tái phát tại Thành phố Cần Thơ năm 2014 - 2017

40 

  
630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN 

QUAN  

132 Lê Văn Dũ 
Nghiên cứu môi trường đất, nước và đa dạng cá của các mô 
hình sản xuất tại U Minh Hạ - tỉnh Cà Mau

40 
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133 Thái Thành Được 
Phân lập vi khuẩn cố định đạm trong vùng rễ và nội sinh cây 
bắp trên nền đất phù sa Đồng bằng sông Cửu Long 

40 

134 Ngô Anh Tuấn 
Phân tích hiệu quả sản xuất và tăng trưởng năng suất các yếu 
tố tổng hợp của Hộ trồng lúa Jasmine tại Đồng bằng sông 
Cửu Long

41 

135 Trần Văn Hùng 
Đánh giá sự thay đổi hình thái phẫu diện, tính chất hoá học 
đất và khả năng cung cấp dưỡng chất NPK cho lúa trên đất 
phèn Đồng bằng sông Cửu Long

41 

136 Võ Thị Bé Thơ 
Nâng cấp chuỗi giá trị cây dược liệu tại vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long: Trường hợp cây sen

41 

137 Nguyễn Ngọc Thanh 
Sử dụng phân hữu cơ vi sinh từ nguồn nấm phân lập trong 
cải thiện bạc màu đất và năng suất cam sành tại huyện Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long

41 

138 Trương Phúc Vinh 
Nghiên cứu tình hình bệnh dại trên một vài loài động vật ở 
Đồng bằng sông Cửu Long và xây dựng qui trình phòng 
chống bệnh

42 

139 Nguyễn Thị Chúc 
Nghiên cứu dịch tễ học và biện pháp phòng trị bệnh giun 
tròn đường tiêu hoá trên chó tại một số tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long

42 

140 Huỳnh Văn Quốc 
Đánh giá chất lượng và hiệu quả của bùn đáy trên năng suất 
lúa trong hệ thống canh tác lúa - tôm tại tỉnh Cà Mau 

42 

141 Nguyễn Thị Nghĩa 
Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ cao trong 
nuôi cá tra ở thành phố Cần Thơ

43 

  640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH  

142 Phạm Thị Khánh 
Giáo dục lòng nhân ái cho con cái của gia đình Việt Nam 
hiện nay

43 

  650. QUẢN LÝ & CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ  

143 Lê Thị Loan 
Chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh 
nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam 

43 

144 Trần Lợi 
Phân tích các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của 
thanh niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

44 

145 Phạm Thị Quỳnh Nga Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam 44

146 Hà Thị Thanh Tuyền 
Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm gạch không nung tại 
Đồng bằng sông Cửu Long

44 

147 Ngô Tấn Hiệp 

Ảnh hưởng của Marketing xanh đến năng lực cạnh tranh và 
kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường 
hợp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí 
Minh

44 

148 Nguyễn Thị Hồng Lan Phát triển thương hiệu gốm sứ mỹ nghệ Việt Nam 45

149 Lê Minh Chí 
Ảnh hưởng của marketing tin đồn trực tuyến đến ý định mua 
hàng của người Việt Nam

45 

150 Lê Thị Thu Trang 
Ảnh hưởng của quản trị quan hệ khách hàng và quản trị trải 
nghiệm khách hàng đến kết quả kinh doanh của doanh 
nghiệp bán lẻ thành phố Cần Thơ

45 

  660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC  

151 Nguyễn Tấn Hùng 
Nghiên cứu khả năng sử dụng một số giống lúa gạo ở Đồng 
bằng sông Cửu Long trong sản xuất bia

45 

  720. KIẾN TRÚC  

152 Ôn Ngọc Yến Nhi 
Sự biến đổi hình thức kiến trúc phương Tây trong một số 
công trình công sở tại Đông Dương

46 

153 Nguyễn Vũ Lân Nghệ thuật trang trí ở lăng Thiệu Trị - Huế 46
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154 Trần Phương Mai 
Không gian lánh nạn trong kiến trúc nhà siêu cao tầng ở Việt 
Nam

46 

  730. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH; ĐIÊU KHẮC  

155 Nguyễn Xuân Giáp 
Nghệ thuật chạm khắc hoa văn trên đồ thờ cúng trong lăng 
mộ thế kỷ XVII - XVIII ở Bắc Bộ

47 

  740. VẼ & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

156 Phạm Như Linh Nghệ thuật tạo hình đồ chơi gỗ tại Việt Nam 47

  750. HỘI HOẠ & TÁC PHẨM HỘI HOẠ  

157 Phạm Trung 
Hội hoạ Hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 
1954 -1986

47 

158 Trần Quốc Bảo 
Sự chuyển biến trong sáng tác hội hoạ ở Hà Nội giai đoạn 
2000 - 2015

48 

  780. ÂM NHẠC  

159 Nguyễn Chính 
Nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh xã hội 
đương đại

48 

160 Nguyễn Khánh Trang Giọng nữ cao (Soprano) trong Opera Việt Nam 48
161 Nguyễn Xuân Chiến Phối âm trong các tác phẩm hợp xướng Việt Nam 48

162 Lê Hồ Hải 
Trường phái âm nhạc Ấn tượng Pháp trong đào tạo và biểu 
diễn piano chuyên nghiệp tại Việt Nam

49 

163 Phạm Thị Trà My 
Nghệ thuật diễn tấu đàn tranh Việt Nam trong giai đoạn từ 
năm 1956 đến năm 2020

49 

  
790. NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ & BIỂU 

DIỄN  

164 Bùi Ngọc Thắng Nghệ thuật hình thể trên sân khấu kịch nói Việt Nam 49

165 Huỳnh Công Duẩn 
Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ đặc điểm văn 
hoá Nam Bộ

49 

166 Sơn Cao Thắng Múa Khmer Nam Bộ: Truyền thống và biến đổi 50

167 Nguyễn Hữu Tri 
Nghiên cứu xây dựng Câu lạc bộ thể dục thể thao ngoại khoá 
sinh viên trường Đại học Cần Thơ

50 

168 Đoàn Thu Ánh Điểm 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức mạnh 
cho vận động viên nam đội tuyển trẻ đua thuyền Canoeing 
Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Cần Thơ 

50 

  800. VĂN HỌC & TU TÙ HỌC  

169 Vũ Thị Thu Hương 
Phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho 
giáo viên Ngữ văn trung học

51 

170 Phùng Thị Vân Anh 
Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh trung học 
phổ thông theo tiếp cận năng lực

51 

171 
Nguyễn Thị Phương 
Thảo 

Kịch bản phim truyện điện ảnh như là một thể loại văn học 51 

  895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM  

172 Vũ Thị Thanh 
Tư tưởng học thuật và phương pháp biên định di sản văn 
chương của Lê Quý Đôn, Bùi Huy Bích và Phan Huy Chú

51 

173 Vũ Thị Thu Hường 
Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX dưới 
góc độ giới

52 

174 Đoàn Thị Hạnh Khuynh hướng hiện sinh trong thơ Việt Nam đương đại 52
175 Nguyễn Thị Dịu Thơ Việt Nam từ sau 1986 dưới góc nhìn thể loại 52
176 Nguyễn Như Trang Hệ thống thẩm mĩ trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ 53
177 Nguyễn Hữu Công Tư duy nghệ thuật thơ Việt Nam giai đoạn 1975-1985 53
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178 Nguyễn Hồng Hạnh 
Tính mơ hồ trong cấu trúc văn bản Truyện Kiều của Nguyễn 
Du

53 

179 Nguyễn Quốc Khánh 
Thi pháp thơ lục bát hiện đại (qua một số trường hợp tiêu 
biểu)

53 

180 Chung Thị Thuý Thân thể trong thơ trữ tình Việt Nam sau 1986 54
181 Lê Thị Trang Lập luận trong kịch của Lưu Quang Vũ 54

182 Đỗ Thị Cẩm Vân 
Tiểu thuyết Việt Nam đương đại nhìn từ lý thuyết liên văn 
bản

54 

183 Hoàng Lê Anh Ly 
"Tự nhiên” và “nữ giới” trong văn xuôi nữ Việt Nam đương 
đại nhìn từ nữ quyền luận sinh thái

54 

184 Nguyễn Thế Bắc Thể loại truyện trinh thám trong văn học Việt Nam hiện đại 55

185 
Hoàng Thị Thuỳ 
Dương 

Truyền kì Việt Nam thời trung đại từ góc nhìn huyền thoại 
(đối chiếu với truyền kì Trung Hoa thời trung đại) 

55 

186 Nguyễn Thị Thuỷ 
Vấn đề vận dụng phương thức huyền thoại hoá trong tiểu 
thuyết Việt Nam từ 1986 đến nay

55 

187 Thái Thị Phương Thảo 
Diễn ngôn trần thuật trong sáng tác văn xuôi hư cấu của tác 
giả nữ Việt Nam đương đại

55 

188 Trần Thị Hồng Nhung 
Vấn đề tình yêu – hôn nhân – gia đình trong truyện ngắn các 
nhà văn nữ Việt Nam đương đại

56 

189 
Nguyễn Thị Hoàng 
Mai 

Tiểu thuyết Nhất Linh với việc hiện thực hoá chủ trương 
canh tân văn hoá, văn học của Tự lực văn đoàn 

56 

190 Lê Si Na 
Cảm quan tôn giáo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại 
(qua một số trường hợp tiêu biểu)

56 

191 
Nguyễn Thị Minh 
Phượng 

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại - Nhìn từ góc độ thể 
loại

56 

192 Lê Thị Bích Hạnh 
Tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ lý 
thuyết liên văn hoá

57 

193 Hoàng Thị Kim Oanh Tiểu thuyết về đề tài nông thôn Việt Nam đầu thế kỷ XXI 57
194 Hồ Thị Xuân Quỳnh Đóng góp của văn xuôi Tự lực văn đoàn từ góc nhìn thể loại 57

195 
Nguyễn Thị Quỳnh 
Như 

Hồi ký, tự truyện hiện đại Việt Nam từ góc nhìn diễn ngôn 
thể loại

57 

  910. ĐỊA LÍ & DU HÀNH  

196 Nguyễn Thuý Diễm Địa danh ở thành phố Cần Thơ từ góc nhìn văn hoá học 58

  959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM  

197 Nguyễn Đức Toàn 
Sử dụng Di sản văn hoá vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1918 
ở trường THPT Thành phố Cần Thơ

58 

198 Trương Trung Phương 
Vận dụng phương pháp tích hợp trong quá trình dạy học 
Lịch sử Việt Nam (1945 - 1975) ở trường trung phổ thổ 
thông

58 

199 Lê Thị Tuyết Nhung 
Phản ứng của nhân dân Nam Kỳ đối với thực dân Pháp trong 
nửa cuối thế kỷ XIX

59 

200 Lương Văn Khuê 
Sử dụng nguồn sử liệu nhà tù Côn Đảo và nhà tù Phú Quốc 
trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Thực nghiệm sư 
phạm ở Kiên Giang)

59 
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069. BẢO TÀNG HỌC 

1/. NGUYỄN HOÀNG HƯNG. Nghệ thuật trưng bày bảo tàng ở Việt Nam (Nghiên 
cứu: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc 
học Việt Nam): Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Mỹ thuật-  
Mã số: 9.21.01.01 / Nguyễn Hoàng Hưng; Hướng dẫn khoa học: Trương Quốc Bình. - H.: 
Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, 2022. - 263tr.: Hình, phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Tóm tắt: Xác định hình thức biểu hiện và đặc trưng nghệ thuật trưng bày của Bảo 

tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt 
Nam. Chỉ ra những thành công, hạn chế và dự đoán xu hướng phát triển thẩm mỹ của nghệ 
thuật trưng bày. 

+ Môn loại: 069.09597 / NGH250TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1509 

 

070. TRUYỀN THÔNG TIN TỨC, NGHỀ LÀM BÁO & XUẤT BẢN 

2/.  NGUYỄN THỊ HẰNG THU. Báo mạng điện tử thực hiện quyền tự do ngôn luận 
của công dân Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Báo chí học - Chuyên ngành: Báo chí 
học - Mã số: 9.32.01.01 / Nguyễn Thị Hằng Thu; Hướng dẫn khoa học: Đỗ Thị Thu Hằng.  
H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022. - 206tr.: Bảng, biểu đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Nghiên cứu thực tiễn báo mạng điện tử thực hiện quyền tự do ngôn luận của 

công dân Việt Nam hiện nay. Đề xuất giải pháp thúc đẩy báo mạng điện tử nâng cao chất 
lượng thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 070.4 / B108M 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1432 

 
3/. NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG. Xu hướng phát triển của báo chí dữ liệu tại Việt 

Nam (khảo sát báo VnExpress, Vietnamplus, Vietnamnet năm 2017, 2018): Luận án Tiến 
sĩ Báo chí học - Chuyên ngành: Báo chí học - Mã số: 9.32.01.01 / Nguyễn Thị Thu Hường; 
Hướng dẫn khoa học: Tạ Ngọc Tấn. - H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023. - 211tr.: 
Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về báo chí dữ liệu; thực trạng và xu hướng phát triển 
của báo chí dữ liệu; đề xuất nâng cao chất lượng xu hướng báo chí dữ liệu tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 070.4 / X500H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1624 

 
4/. NGUYỄN THỊ KIM NGỌC. Văn hoá truyền thông của các Tạp chí điện tử Đảng 

Cộng sản Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 
9.22.90.40 / Nguyễn Thị Kim Ngọc; Hướng dẫn khoa học: Vũ Thị Phương Hậu. - H.: Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 200tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hoá truyền thông 
của các tạp chí điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Phân tích các yếu tố tác động và giải 
pháp nâng cao văn hoá truyền thông của các tạp chí điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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+ Môn loại: 070.4 / V115H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1620 

 
5/. LÊ MINH TẤN. Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long truyền thông về vấn đề tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Báo chí học - Chuyên ngành: 
Báo chí học - Mã số: 9.32.01.01 / Lê Minh Tấn; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Trường 
Giang, Nguyễn Thành Lợi. - H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021. - 285tr.: Biểu 
đồ, sơ đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Nghiên cứu mối quan hệ giữa báo chí với việc truyền thông về vấn đề tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp. Khảo sát, phân tích ưu điểm, hạn chế của thực trạng báo chí ở 
Đồng bằng Sông Cửu Long truyền thông về việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam 
hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông về tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp của báo chí Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 070.4 / B108CH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1428 

 
6/. HÀ THỊ THU HƯƠNG. Báo chí truyền thông về chính sách cải cách hành chính 

nhà nước Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Báo chí học - Chuyên ngành: Báo chí học - Mã số: 
9.32.01.01 / Hà Thị Thu Hương; Hướng dẫn khoa học: Lê Thanh Bình, Vũ Thị Kim Hoa. 
H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021. - 187tr.: Bảng, biểu đồ, sơ đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về báo chí truyền thông, chính 

sách cải cách hành chính nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng báo chí truyền thông về 
chính sách cải cách hành chính nhà nước của Việt Nam. Đề xuất một số khuyến nghị, giải 
pháp phát triển báo chí truyền thông về chính sách cải cách hành chính nhà nước Việt Nam 
trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 070.4 / B108CH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1429 

 
7/. NGUYỄN THỊ NGỌC LÂM. Phương thức định hướng chính trị, tư tưởng của 

Đảng đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Chính trị học - 
Chuyên ngành: Công tác tư tưởng - Mã số: 9.31.02.01 / Nguyễn Thị Ngọc Lâm; Hướng 
dẫn khoa học: Phạm Huy Kỳ, Đỗ Thị Quyên. - H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 
2023. - 198tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về phương thức định 
hướng chính trị, tư tưởng đối với hoạt động xuất bản, luận án đánh giá thực trạng phương 
thức định hướng chính trị, tư tưởng đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam, từ đó đề xuất 
quan điểm, giải pháp đổi mới phương thức định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng đối 
với hoạt động xuất bản ở Việt Nam trước thời gian tới. 

+ Môn loại: 070.509597 / PH561TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1559 
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200. TÔN GIÁO 

8/. DANH ÚT. Những biến đổi trong đời sống văn hoá của tu sĩ Phật giáo Nam Tông 
Khmer ở Tây Nam Bộ hiện nay: Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá 
học - Mã số: 9.22.90.40 / Danh Út; Hướng dẫn khoa học: Trần Hồng Liên, Nguyễn Ngọc 
Thơ. - Trà Vinh: Đại học Trà Vinh, 2023. - 274tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Xem xét nguyên nhân, tính chất những biến đổi trong đời sống văn hoá vật 
chất và tinh thần của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer, dự báo biến đổi trong tương lai gần. 
Đánh giá tác động của quá trình biến đổi đời sống văn hoá của tu sĩ Phật giáo Nam tông 
Khmer trên phương diện tu tập, hoằng pháp và hội nhập xã hội. Đưa ra giải pháp đối với 
các sinh hoạt văn hoá của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer thời gian tới. 

+ Môn loại: 294.3095978 / NH556B 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1537 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

9/. HOÀNG THỊ HƯƠNG TRÀ. Giao lưu văn hoá Việt Nam - Trung Quốc từ năm 
2008 đến nay: Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 
9.22.90.40 / Hoàng Thị Hương Trà; Hướng dẫn khoa học: Vũ Thị Phương Hậu. - H.: Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2023. - 212tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Luận án tập trung phân tích thực trạng giao lưu văn hoá Việt Nam - Trung 
Quốc từ năm 2008 đến nay để thấy được tác động của giao lưu văn hoá đối với sự phát 
triển của hai quốc gia cũng như những vấn đề hiện đang đặt ra, từ đó khuyến nghị cách 
thức để nâng cao sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam trong giao lưu văn hoá giữa hai nước 
thời gian tới. 

+ Môn loại: 303.4809597051 / GI-108L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1565 

 
10/. PHAN THUẬN. Khuôn mẫu sử dụng thời gian của người cao tuổi thành phố Cần 

Thơ hiện nay: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Xã hội học - Mã số: 9.31.03.01 / Phan 
Thuận; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Đức Chiện, Lê Thị Thục. - H.: Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 201tr.: Bảng, biểu, hộp; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố chi phối đến khuôn mẫu sử dụng thời 
gian của người cao tuổi ở thành phố Cần Thơ. Đề xuất các kiến nghị hàm ý chính sách giúp 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi trên địa bàn trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 305.260959793 / KH517M 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1492 

 
11/. HỒ THỊ GIANG. Diễn ngôn về giới trên truyền thông sau đổi mới: Luận án Tiến 

sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 9.22.90.44 / Hồ Thị Giang; Hướng 
dẫn khoa học: Phạm Quỳnh Hương. - H.: Học viện Khoa học xã hội, 2023. - 234tr.: Minh 
hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu khám phá tính tiếp nối và biến đổi của các diễn ngôn thịnh hành 
về giới trên truyền thông sau đổi mới, qua đó chỉ ra các cá thể của việc duy trì và tái củng 
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cố diễn ngôn cũ đồng thời kiến tạo các diễn ngôn mới, trong những động năng mới của xã 
hội Việt Nam đương đại. 

+ Môn loại: 305.3 / D305NG 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1526 

 
12/. NGUYỄN THỊ THUÝ LOAN. Tính dễ tổn thương và chiến lược thích ứng biến 

đổi khí hậu trong sinh kế của người dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án 
Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản lý kinh tế - Mã số: 9.31.01.10 / Nguyễn Thị Thuý Loan; 
Hướng dẫn khoa học: Diệp Thanh Tùng, Võ Xuân Vinh. - Trà Vinh: Đại học Trà Vinh, 
2023. - 246tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan thực trạng về tài sản kinh tế, các chiến lược thích ứng biến đổi 
khí hậu, tính dễ bị tổn thương về sinh kế và tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến tính dễ 
bị tổn thương về sinh kế của người dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất 
các chính sách nhằm giảm thiếu tính dễ bị tổn thương về sinh kế trước tác động biến đổi 
khí hậu của người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 305.895932 / T312D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1597 

 
13/. NGUYỄN MINH CA. Văn hoá người Việt qua địa danh ở tỉnh Sóc Trăng: Luận 

án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 9.22.90.40 / Nguyễn Minh Ca; Hướng 
dẫn khoa học: Mai Ngọc Chừ. - Trà Vinh: Đại học Trà Vinh, 2023. - 232tr.: Minh hoạ; 
30cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát địa bàn nghiên 
cứu. Ngôn ngữ người Việt; phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo của người Việt; cũng 
như ý thức tộc người và quá trình giao lưu văn hoá của người Việt qua địa danh ở tỉnh Sóc 
Trăng. 

+ Môn loại: 306.0959799 / V115H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1619 

 
14/. PHẠM THỊ LIÊN. Biểu tượng văn hoá trên hệ thống tiền giấy nước Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 
9.22.90.40 / Phạm Thị Liên; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Duy Bắc. - H.: Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 221tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích, giải mã 3 biểu tượng văn hoá chính trên tiền giấy Việt Nam từ 
năm 1945 đến nay: Biểu tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng con người, biểu tượng 
quê hương đất nước. Luận giải ý nghĩa của 3 biểu tượng văn hoá trên, đồng thời truyền tải 
được những đặc trưng văn hoá dân tộc thể hiện trên tiền giấy. 

+ Môn loại: 306.409597 / B309T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1523 

 
15/. NGUYỄN THỊ LAN. Quan niệm về giá trị con cái trong gia đình hiện nay 

(Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội): Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Xã hội học  
Mã số: 9.31.03.01 / Nguyễn Thị Lan; Hướng dẫn khoa học: Lê Thuý Hằng, Đoàn Thị 
Thanh Huyền. - H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 191tr.: Minh hoạ; 
30cm 
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Tóm tắt: Nghiên cứu nhận diện quan niệm về giá trị con cái đối với cha mẹ trong các 
gia đình tại Hà Nội hiện nay, đồng thời phân tích ảnh hưởng của yếu tố đặc điểm cá nhân 
các bậc cha mẹ đến quan niệm của họ về giá trị con cái. Trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị và 
hàm ý chính sách khuyến khích sinh con đối với người dân thủ đô Hà Nội thời gian tới. 

+ Môn loại: 306.8740959731 / QU105N 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1569 

 
16/. NGUYỄN KHẮC TOÀN. Phát triển cộng đồng từ thực tiễn xây dựng nông thôn 

mới (Nghiên cứu tại Hoà Bình, Quảng trị, Cà Mau): Luận án Tiến sĩ Công tác xã hội - 
Chuyên ngành: Công tác xã hội - Mã số: 9.76.01.01 / Nguyễn Khắc Toàn; Hướng dẫn khoa 
học: Trịnh Văn Tùng, Nguyễn Thanh Bình. - H.: Học viện Khoa học xã hội, 2023. - 203tr.: 
Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá lý luận về công tác phát triển cộng đồng trong xây dựng nông 
thôn mới (thông qua việc vận dụng các nguyên lý, cơ chế, tiến trình) tại các tỉnh Hoà Bình, 
Quảng Trị, Cà Mau. Trên cơ sở đó xây dựng một số giải pháp thúc đẩy phát triển cộng 
đồng trong xây dựng nông thôn mới. 

+ Môn loại: 307.109597 / PH110TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1548 

 
17/. LÊ MINH SƠN. Hình thành và phát triển vùng thành phố Cần Thơ: Luận án Tiến 

sĩ - Chuyên ngành: Kinh tế phát triển - Mã số: 9.31.01.05 / Lê Minh Sơn; Hướng dẫn khoa 
học: Trần Trọng Hanh, Nguyễn Hữu Khánh. - H.: Viện Chiến lược phát triển, 2022.- 208tr.: 
Hình, bảng, phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Kế hoạch Đầu tư 
Tóm tắt: Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển vùng thành phố. Đánh giá thực 

trạng hình thành và phát triển vùng thành phố, từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải 
pháp hình thành và phát triển vùng thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

+ Môn loại: 307.760959793 / H312TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1482 

 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

18/. PHẠM THỊ THUÝ HỒNG. Vai trò của truyền thông trong việc tăng cường quyền 
lực chính trị của nhân dân ở Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Khoa học chính trị - 
Chuyên ngành: Chính trị học - Mã số: 9.31.02.01 / Phạm Thị Thuý Hồng; Hướng dẫn khoa 
học: Nguyễn Thái Sơn, Vũ Thị Phương Lê. - Nghệ An: Đại học Vinh, 2023. - 195tr.: Minh 
hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng, đề xuất phương hướng và giải pháp phát 
huy vai trò của truyền thông Việt Nam trong việc tăng cường quyền lực chính trị của nhân 
dân hiện nay. 

+ Môn loại: 320.09597 / V103TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1613 
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19/. NGUYỄN THỊ LIÊN PHƯƠNG. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình 
chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: 
Chính trị học - Mã số: 62.31.02.01 / Nguyễn Thị Liên Phương; Hướng dẫn khoa học: Lưu 
Văn Quảng. - H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 189tr.: Hình vẽ, bảng; 
30cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng mô hình tổ chức 
chính quyền đô thị ở Việt Nam. Khảo sát thực trạng, chỉ ra các ưu điểm, hạn chế, nguyên 
nhân và những vấn đề cần khắc phục trong tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị 
Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đề xuất phương hướng và giải pháp xây dựng mô hình 
tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 320.80959779 / C460S 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1450 

 
20/. TRẦN ĐỨC TUẤN. Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giai đoạn hiện nay: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Xây dựng 
Đảng và Chính quyền nhà nước - Mã số: 9.31. 02. 02 / Trần Đức Tuấn; Hướng dẫn khoa 
học: Ngô Huy Tiếp. - H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 267tr.: Hình 
vẽ, bảng; 30cm 

Tóm tắt: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức và hoạt động 
của cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Đề xuất phương hướng và các 
giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp tỉnh đến năm 2030. 

+ Môn loại: 320.9597 / Đ452M 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1468 

 
21/. NGUYỄN THỊ HỒNG MINH. Sự ảnh hưởng của văn hoá chính trị đối với tiến 

trình dân chủ ở Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Chính trị học - Mã 
số: 9.31.02.01 / Nguyễn Thị Hồng Minh; Hướng dẫn khoa học: Trịnh Thị Xuyên. - H.: Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 179tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Khái quát tiến trình dân chủ ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Xác định 
các giá trị đặc trưng của văn hoá chính trị Việt Nam. Phân tích thực trạng và đánh giá ảnh 
hưởng của các giá trị văn hoá chính trị đặc trưng đến tiến trình dân chủ ở Việt Nam hiện 
nay. 

+ Môn loại: 323.09597 / S550A 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1571 

 
22/. TRẦN THỊ THUỲ. Chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền 

ở Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Chính trị học - Chuyên ngành: Công tác tư tưởng - 
Mã số: 9.31.02.01 / Trần Thị Thuỳ; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Viết Thông. - H.: Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022. - 190tr.: Biểu đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm 

quyền ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất quan điểm, giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng 
công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền của Đảng ta những năm tới. 
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+ Môn loại: 324.25970755 / CH124L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1439 

 
23/. HỒ MẬU DŨNG. Đảng lãnh đạo xây dựng các đại đoàn chủ lực trong cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp từ năm 1949 đến năm 1954: Luận án Tiến sĩ Lịch sử - Chuyên 
ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Mã số: 9.22.90.15 / Hồ Mậu Dũng; Hướng dẫn 
khoa học: Nguyễn Văn Sự, Nguyễn Văn Trường. - H.: Học viện Chính trị, 2022. - 217tr.: 
Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng 
Tóm tắt: Làm rõ sự cần thiết xây dựng và đẩy mạnh xây dựng các đại đoàn chủ lực 

từ năm 1949 đến năm 1954. Phân tích chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về xây dựng và 
đẩy mạnh xây dựng các đại đoàn chủ lực từ năm 1949 đến năm 1954. Nhận xét và đúc rút 
kinh nghiệm Đảng lãnh đạo xây dựng các đại đoàn chủ lực từ năm 1949 đến năm 1954. 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ106L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1455 

 
24/. NGUYỄN THỊ BÍCH THUÝ. Khu uỷ Tây Nam Bộ lãnh đạo phong trào đấu tranh 

chính trị từ năm 1965 đến năm 1975: Luận án Tiến sĩ Lịch sử - Chuyên ngành: Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam - Mã số: 9.22.90.15 / Nguyễn Thị Bích Thuý; Hướng dẫn khoa 
học: Nguyễn Ngọc Hà, Dương Minh Huệ. - H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 
2022. - 204tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình Khu uỷ Tây Nam Bộ vận dụng đường lối, chủ trương 
của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo phong trào đấu tranh chính trị 
giai đoạn 1965-1975 và đúc rút những kinh nghiệm qua thực tiễn quá trình lãnh đạo này. 

+ Môn loại: 324.2597075 / KH500U 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1580 

 
25/. HOÀNG THỊ HƯƠNG THU. Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong 

quan hệ với Trung Quốc hiện nay: Luận án Tiến sĩ Chính trị học - Chuyên ngành: Chính 
trị học - Mã số: 9.31.02.01 / Hoàng Thị Hương Thu; Hướng dẫn khoa học: Doãn Thị Chín.  
H.: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 182tr.: 
Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Làm rõ nội dung tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích, 
đánh giá mối quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Trung Quốc từ năm 1991 đến nay. Đề 
xuất giải pháp tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong quan hệ với Trung Quốc thời gian tới. 

+ Môn loại: 327.597051 / V121D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1618 

 
26/. LÝ VĂN NGOAN. Quan hệ giữa các tỉnh biên giới Đông Nam Bộ Việt Nam với 

các tỉnh giáp biên Campuchia từ năm 1991 đến năm 2015: Luận án Tiến sĩ Lịch sử - Chuyên 
ngành: Lịch sử Việt Nam - Mã số: 62.22.03.13 / Lý Văn Ngoan; Hướng dẫn khoa học: 
Nguyễn Văn Hiệp, Lê Phụng Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 221tr.: Minh hoạ; 30cm 
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Tóm tắt: Làm rõ những nhân tố quan trọng làm cơ sở nền tảng của mối quan hệ, 
khẳng định mối quan hệ giữa các tỉnh biên giới Đông Nam Bộ Việt Nam với các tỉnh giáp 
biên Campuchia xuất phát từ nhu cầu thực tế khách quan. Làm nổi bật những nội dung, 
những khía cạnh sâu sắc nhất của mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh giáp biên hai bên từ 
năm 1991 đến năm 2015. Rút ra một số đặc điểm, bài học kinh nghiệm nhằm góp phần 
tăng cường mối quan hệ giữa các tỉnh giáp biên hai bên trong giai đoạn tiếp theo. 

+ Môn loại: 327.59770596 / QU105H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1561 

 
27/. HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG. Quan hệ chính trị - an ninh, kinh tế giữa Nhật Bản 

và Mỹ từ năm 1951 đến năm 1960: Luận án Tiến sĩ Lịch sử - Chuyên ngành: Lịch sử thế 
giới - Mã số: 9.22.90.11 / Hoàng Thị Mai Hương; Hướng dẫn khoa học: Phạm Ngọc Tân, 
Văn Ngọc Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh, 2023. - 198tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Mục tiêu của luận án là phục dựng quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ trên lĩnh 
vực chính trị - an ninh và kinh tế giai đoạn 1951 - 1960. Từ đó, đánh giá kết quả đạt được, 
hạn chế và tác động của mối quan hệ này đối với từng nước, khu vực, quốc tế; đồng thời 
rút ra những đặc điểm của mối quan hệ chính trị - an ninh, kinh tế giữa hai nước giai đoạn 
1951-1960. 

+ Môn loại: 327.952073 / QU105H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1560 

 
28/. MAI THỊ THANH TÂM. Cơ chế pháp lý về sự tham gia của nhân dân trong hoạt 

động lập pháp ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử nhà nước 
và Pháp luật - Mã số: 9.38.01.06 / Mai Thị Thanh Tâm; Hướng dẫn khoa học: Tào Thị 
Quyên, Hoàng Minh Hội. - H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 211tr.: 
Bảng; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế pháp lý về sự tham gia của nhân dân 
trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện 
cơ chế pháp lý về sự tham gia của nhân dân trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam thời gian 
tới. 

+ Môn loại: 328.597 / C460CH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1449 

 

331. KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG 

29/. HOÀNG THỊ QUYÊN. Di động nghề nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
(Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Cần Thơ): Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Xã hội 
học - Mã số: 9.31.03.01 / Hoàng Thị Quyên; Hướng dẫn khoa học: Bùi Phương Bình, Đào 
Thanh Trường. - H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 195tr.: Ảnh, sơ đồ, 
biểu đồ, bảng; 30cm 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng di động nghề nghiệp, chỉ ra quy mô, chiều hướng của 
các loại hình di động nghề nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Phân tích, đánh giá các 
yếu tố tác động và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến di động nghề nghiệp, chiều hướng di động 
nghề nghiệp. 
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+ Môn loại: 331.12 / D300Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1463 

 
30/. PHẠM HOÀNG MINH. Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu của lao 

động nông thôn tỉnh Kiên Giang: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành: 
Quản lý giáo dục - Mã số: 9.14.01.14 / Phạm Hoàng Minh; Hướng dẫn khoa học: Phan 
Văn Kha, Phan Chính Thức. - H.: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 2022. - 225tr.: Minh 
hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu 
cầu của lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang. Đề xuất giải pháp quản lý đào tạo trình độ sơ 
cấp đáp ứng nhu cầu của lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang. 

+ Môn loại: 331.250959795 / QU105L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1562 

 
332. KINH TẾ HỌC TÀI CHÍNH 

31/. NGUYỄN THỊ MINH CHÂU. Tính bất định chính sách kinh tế và ổn định hệ 
thống ngân hàng: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng - Mã số: 
9.34.02.01 / Nguyễn Thị Minh Châu; Hướng dẫn khoa học: Võ Xuân Vinh, Đào Lê Kiều 
Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 222tr.: Minh hoạ; 
30cm 

Tóm tắt: Tổng quan đánh giá tác động của tính bất định chính sách kinh tế toàn cầu 
(GEPU) đến ổn định hệ thống ngân hàng (HTNH) dựa trên chiều hướng và mức độ ảnh 
hưởng của GEPU đến ổn định HTNH các quốc gia. Xác định ảnh hưởng của biến tương 
tác giữa GEPU và yếu tố vĩ mô đến ổn định HTNH của các QG trên thế giới. Xác định ảnh 
hưởng của biến tương tác giữa GEPU và yếu tố đặc trưng ngành ngân hàng đến ổn định 
HTNH của các QG trên thế giới. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề tài đưa ra một số đề xuất 
hàm ý chính sách cho chính phủ, các nhà hoạch định chính sách nhằm đảm bảo ổn định 
HTNH trong môi trường GEPU. 

+ Môn loại: 332.109597 / T312B 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1595 

 
32/. NGUYỄN ĐỨC TUẤN. Đào tạo nguồn nhân lực của Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0: Luận án Tiến sĩ - Chuyên 
ngành: Quản trị nhân lực - Mã số: 9.34.04.04 / Nguyễn Đức Tuấn; Hướng dẫn khoa học: 
Lê Thanh Hà, Phạm Công Đoàn. - H.: Đại học Lao động - Xã hội, 2023. - 209tr.: Bảng 
biểu, sơ đồ, hình vẽ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
Tóm tắt: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách 

mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 
CMCN 4.0 ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và đề xuất một số 
giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 cho Ngân 
hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.109597 / Đ108T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1458 
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33/. NGÔ HOÀI NAM. Hoàn thiện công tác định giá tài sản thế chấp trong hoạt động 
tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: 
Tài chính - Ngân hàng - Mã số: 9.34.02.01 / Ngô Hoài Nam; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn 
Minh Hoàng, Trần Tiến Hưng. - H.: Học viện Tài chính, 2023. - 234tr.: Bảng, biểu, hình, 
phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác định giá tài sản thế chấp trong hoạt 

động tín dụng của Ngân hàng Thương mại. Kinh nghiệm công tác định giá tài sản ở các 
nước. Bài học về định giá tài sản thế chấp trong hoạt động tín dụng của các Ngân hàng 
Thương mại Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác định giá tài sản thể chấp 
trong hoạt động tín dụng của một số Ngân hàng Thương mại hiện nay. Đề xuất định hướng 
và hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác định giá tài sản thế 
chấp trong hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng Thương mại thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.109597 / H406TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1483 

 
34/. PHẠM THỊ HẠNH. Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính Ngân 
hàng - Mã số: 9.34.02.01 / Phạm Thị Hạnh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Lê Cường, Ngô 
Đức Tiến. - H.: Học viện Tài chính, 2023. - 185tr.: Bảng, biểu đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng 

thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 
của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.109597 / N116L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1502 

 
35/. HÀ VĂN THUỶ. Nâng cao năng lực quản trị công ty tại các ngân hàng thương 

mại cổ phần nhà nước ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính - 
Ngân hàng - Bảo hiểm - Mã số: 9.34.02.01 / Hà Văn Thuỷ; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn 
Phú Giang. - H.: Học viện Hậu cần, 2022. - 199tr.: Bảng biểu, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Quốc phòng 
Tóm tắt: Luận án trình bày cơ sở lý luận chung về năng lực quản trị công ty tại các 

ngân hàng thương mại cổ phần; Thực trạng năng lực quản trị công ty tại các ngân hàng 
thương mại cổ phần nhà nước ở Việt Nam; Giải pháp nâng cao năng lực quản trị công ty 
tại các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.109597 / N122C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1501 

 
36/. PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Tác động của cấu trúc vốn đến lợi nhuận và rủi ro 

của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài 
chính - Ngân hàng - Mã số: 9.34.02.01 / Phạm Thị Hồng Nhung; Hướng dẫn khoa học: 
Đoàn Thanh Hà, Bùi Đan Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 154tr.: Minh hoạ; 30cm 
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Tóm tắt: Tổng quan về tác động của cấu trúc vốn đến lợi nhuận và rủi ro của ngân 
hàng thương mại. Cơ sở lý thuyết, phương pháp và mô hình nghiên cứu, kết quả nghiên 
cứu và thảo luận, các kết luận và hàm ý chính sách để các ngân hàng thương mại xây dựng 
cấu trúc vốn hợp lý. 

+ Môn loại: 332.1 / T101Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1579 

 
37/. BÙI KIỀU ANH. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới: 

Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển - Mã số: 9.31.01.05 / Bùi Kiều 
Anh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Quang Thái. - H.: Viện Chiến lược phát triển, 2023. - 
187tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Kế hoạch Đầu tư 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với 

bối cảnh quốc tế và trong nước; thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam; 
một số đề xuất nhằm thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối 
cảnh mới. 

+ Môn loại: 332.6709597 / Đ125T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1459 

 
38/. PHẠM ĐỨC TÀI. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 

điều kiện thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - 
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng - Mã số: 9.34.02.01 / Phạm Đức Tài; Hướng dẫn 
khoa học: Vũ Duy Vĩnh, Hoàng Xuân Hoà. - H.: Học viện Tài chính, 2023. - 212tr.: Minh 
hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cơ sở lý 
luận và thực tiễn, cũng như thực trạng, các giải pháp về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào Việt Nam trong điều kiện thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

+ Môn loại: 332.67 / TH500H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1584 

 
39/. CAO VĂN HƠN. Ảnh hưởng của hạn chế tín dụng đến lượng vốn phân bổ cho 

yếu tố đầu vào và năng suất lúa của nông hộ ở Đồng bằng Sông Cửu Long: Luận án Tiến 
sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng - Mã số: 62.34.02.01 / Cao Văn Hơn; 
Hướng dẫn khoa hoc: Lê Khương Ninh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 173tr.: Hình 
vẽ, bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng hạn chế tín dụng, sử dụng yếu tố đầu vào và năng suất 

lúa của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ước lượng ảnh hưởng của hạn chế tín dụng 
đến lượng vốn phân bổ cho yếu tố đầu vào (vật tư nông nghiệp) và năng suất lúa của nông 
hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất hàm ý chính sách giúp nông hộ trồng lúa ở Đồng 
bằng sông Cửu Long giảm thiểu hạn chế tín dụng, hợp lý hoá phân bổ vốn cho yếu tố đầu 
vào và cải thiện năng suất lúa. 

+ Môn loại: 332.7095978 / Ả107H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1473 
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333. KINH TẾ HỌC ĐẤT ĐAI & NĂNG LƯỢNG 

40/. PHẠM THANH THẢO. Xác định các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp cho 
định giá đất trong điều kiện nền kinh tế thị trường – trường hợp nghiên cứu tại thành phố 
Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản lý đất đai - Mã số: 62.85.01.03 / Phạm 
Thanh Thảo; Hướng dẫn khoa học: Phan Trung Hiền. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021.  
192tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về giá đất và công tác định giá đất ở Việt Nam và 
thành phố Cần Thơ, so sánh những điểm khác nhau giữa định giá đất theo cơ chế thị trường 
và định giá đất theo quy định hiện hành. Xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh 
hưởng đến giá đất trong điều kiện nền kinh tế thị trường tại thành phố Cần Thơ. Đề xuất 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác định giá đất trong điều kiện nền kinh tế thị 
trường đối với thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 333.33 / X101Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1622 

 
41/. HUỲNH PHÚ HIỆP. Đánh giá các yếu tố tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất trong điều kiện BĐKH – Trường hợp tại 
Thành phố Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản lý Đất đai - Mã số: 62.85.01.03  
Huỳnh Phú Hiệp; Hướng dẫn khoa học: Lê Anh Khoa. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021.  
206tr.: Bảng, hình, phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Xác định các nhóm yếu tố và yếu tố tác động đến việc thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2015 tại Cần Thơ. Phân tích, đánh giá mức độ ảnh 
hưởng của các nhóm yếu tố và yếu tố đến thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại 
Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2015. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tính khả thi và hiệu quả 
trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dưới tác động của biến đổi khí hậu. 

+ Môn loại: 333.7309597 / Đ107GI 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1489 

 
42/. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH. Nghiên cứu, đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh 

thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu: Luận án 
Tiến sĩ Biến đổi khí hậu - Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu - Mã số: 9.44.02.21 / Nguyễn 
Thị Ngọc Ánh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Trung Thắng. - H.: Viện Khoa học Khí tượng 
Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, 2022. - 179tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Xác định phương pháp và quy trình phù hợp nhằm đánh giá tổn thất và thiệt 
hại liên quan đến biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Cà 
Mau. Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu được tổn thất và thiệt hại liên quan đến biến đổi 
khí hậu đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Cà Mau. 

+ Môn loại: 333.750959796 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1534 

 
43/. ĐẶNG THỊ THANH QUỲNH. Đánh giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng vùng 

núi tỉnh An Giang. (Assessing the value of forest ecosystem services in the mountains of 
An Giang province): Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn - Mã số: 
9.62.01.16 / Đặng Thị Thanh Quỳnh; Hướng dẫn khoa học: Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Duy 



THƯ MỤC LUẬN ÁN – LUẬN VĂN                 NĂM 2023 

15 
 

Cần. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ. Viện nghiên cứu và phát triển Đồng bằng sông Cửu 
Long, 2021. - 167tr.: Bảng, hình; 30cm 

Tóm tắt: Xác định các loại dịch vụ hệ sinh thái và tính toán giá trị dịch vụ hệ sinh 
thái mà hộ hưởng lợi. Phân tích đặc điểm sinh kế cư dân địa phương và nhóm hộ hưởng 
lợi dịch vụ hệ sinh thái rừng. Phân tích mối quan hệ giữa dịch vụ hệ sinh thái rừng và sinh 
kế hộ. Nghiên cứu các yếu tố chi phối và đề xuất giải pháp kinh tế - xã hội cải tiến nhằm 
nâng cao giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng và cải thiện sinh kế dân cư. 

+ Môn loại: 333.750959791 / Đ107GI 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1491 

 
44/. NGUYỄN QUỐC HẬU. Đánh giá các yếu tố tác động đến sự thay đổi chất lượng 

đất đai, trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Vĩnh Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản 
lý đất đai - Mã số: 9.85.01.03 / Nguyễn Quốc Hậu; Hướng dẫn khoa học: Lê Văn Khoa. - 
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 172tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Đánh giá biến động trong sử dụng đất nông nghiệp và các yếu tố làm thay 

đổi chất lượng đất đai ở tỉnh Vĩnh Long, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm quản lý và sử 
dụng bền vững tài nguyên đất đai. 

+ Môn loại: 333.760959787 / Đ107GI 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1510 

 
45/. NGUYỄN HỒNG THẢO. Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế - xã hội- 

môi trường làm cơ sở xây dựng mô hình tích hợp hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. 
Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Sóc Trăng: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản lý Đất 
đai - Mã số: 62.85.01.03 / Nguyễn Hồng Thảo; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Hiếu Trung.  
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 242tr.: Hình, bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Xác định các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường ảnh hưởng đến sử dụng 

đất sản xuất nông nghiệp. Xây dựng ứng dụng tối ưu hoá diện tích các kiểu sử dụng đất sản 
xuất nông nghiệp sử dụng công cụ mã nguồn mở. Xây dựng mô hình tích hợp tối ưu hoá 
và bố trí không gian đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ứng dụng mô hình tích hợp vào 
quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. 

+ Môn loại: 333.760959799 / PH121T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1517 

 
46/. NGUYỄN MINH SÁNG. Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia 

và khả năng áp dụng vào tranh chấp nguồn nước sông Mê Công: Luận án Tiến sĩ Luật học  
Chuyên ngành: Luật Quốc tế - Mã số: 9.38.01.08 / Nguyễn Minh Sáng; Hướng dẫn khoa 
học: Đoàn Năng. - H.: Đại học Luật Hà Nội, 2022. - 158tr.: Bản đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Tư pháp 
Tóm tắt: Phân tích thực tiễn quốc tế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia 

cho các mục đích phi giao thông thuỷ. Đánh giá thực trạng cơ chế giải quyết tranh chấp 
nguồn nước sông Mê Công. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý, khai 
thác, sử dụng và giải quyết tranh chấp nguồn nước sông liên quốc gia và một số khuyến 
nghị hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật quốc gia trong lĩnh vực này. 
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+ Môn loại: 333.9100959 / C460CH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1448 

 
336. TÀI CHÍNH CÔNG 

47/. BÙI KHÁNH TOÀN. Quản lý rủi ro trong quản lý thuế tại Việt Nam: Luận án 
Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng - Mã số: 09.34.02.01 / Bùi Khánh 
Toàn; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Ngọc Tuyến, Nguyễn Thị Minh Hằng. - H.: Học viện 
Tài chính, 2022. - 224tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá, bổ sung, phát triển các cơ sở lý luận về quản lý rủi ro trong 
quản lý thuế, xây dựng tiêu chí và tập hợp cơ sở dữ liệu để đánh giá mức độ rủi ro. Nghiên 
cứu, phân tích kinh nghiệm quản lý rủi ro trong quản lý thuế của một số nước. Phân tích 
thực trạng quản lý rủi ro trong quản lý thuế tại Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Đề xuất 
một số giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro trong quản lý thuế tại Việt Nam giai đoạn tới 
đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 phù hợp với chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam. 

+ Môn loại: 336.209597 / QU105L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1567 

 
48/. GIANG THỊ THU HUYỀN. Nghiên cứu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động 

thương mại điện tử ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển - Mã số: 9.31.01.05 / Giang Thị Thu Huyền; Hướng dẫn khoa học: Lê Xuân Đình, Vũ 
Thanh Nguyên. - H.: Viện Chiến lược và Phát triển, 2023. - 220tr.: Bảng,hình, sơ đồ, biểu 
đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng hợp lý luận và thực tiễn về thuế giá trị gia tăng đối với 

hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thương 
mại điện tử ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 336.2 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1427 

 
49/. LƯU HUYỀN TRANG. Ảnh hưởng của chính sách tài khoá đến hoạt động của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính 
Ngân hàng - Mã số: 9.34.02.01 / Lưu Huyền Trang; Hướng dẫn khoa học: Vũ Sỹ Cường, 
Phạm Quỳnh Mai. - H.: Học viện Tài chính, 2023. - 229tr.: Bảng; Hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của chính sách tài khoá tới 

hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ sở lý luận về chính sách tài khoá và ảnh hưởng 
của chính sách tài khoá tới hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực trạng, ảnh hưởng 
của chính sách tài khoá tới hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Một số giải pháp hoàn 
thiện chính sách tài khoá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 336.597 / A107H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1425 
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338. SẢN XUẤT 

50/. NGUYỄN THỊ LƯƠNG. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng nông 
nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp  
Mã số: 62.62.01.15 / Nguyễn Thị Lương; Hướng dẫn khoa học: Võ Thành Danh. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 183tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng nông nghiệp, phân tách 
TFP và ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến TFP ngành nông nghiệp ĐBSCL, trên cơ sở 
đó đề xuất các hàm ý chính sách cho tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL trong thời gian tới 
trong bối cảnh sản xuất mới. 

+ Môn loại: 338.1095978 / PH121T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1539 

 
51/. LÂM VĂN LĨNH. Nghiên cứu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại tỉnh Bến Tre: 

Thực tiễn và bài học kinh nghiệm: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn  
Mã số: 62.62.01.16 / Lâm Văn Lĩnh; Hướng dẫn khoa học: Hà Thanh Toàn, Nguyễn Duy 
Cần. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 207tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan và đánh giá thực trạng tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

của tỉnh Bến Tre. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đề 
xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và bài học kinh nghiệm 
cho tỉnh Bến Tre. 

+ Môn loại: 338.10959785 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1479 

 
52/. VÕ THẾ TRƯỜNG. Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Luận án 

Tiến sĩ - Chuyên ngành: Kinh tế phát triển - Mã số: 9.31.01.05 / Võ Thế Trường; Hướng 
dẫn khoa học: Võ Xuân Tiến, Phước Minh Hiệp. - Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng, 2023.  
192tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xây dựng và vận dụng khung lý thuyết về phát triển nông 
nghiệp vào đánh giá thực trạng và phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới phát 
triển nông nghiệp và đề xuất định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển ngành này ở tỉnh 
Trà Vinh. 

+ Môn loại: 338.10959786 / PH110TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1556 

 
53/. NGUYỄN THỊ HẰNG NGA. Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị thanh long Đồng 

bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Mã số: 
62.34.01.02 / Nguyễn Thị Hằng Nga; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tri Khiêm. - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2023. - 233tr.: Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Phân tích yêu cầu thị trường về sản phẩm thanh long trong nước, ngoài nước 

và sự liên kết giá trong thị trường. Đánh giá thực trạng sản xuất thanh long vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm thanh long vùng ĐBSCL 
và đề xuất chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm thanh long vùng ĐBSCL. 
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+ Môn loại: 338.1095978 / CH305L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1444 

 
54/. HUỲNH VĂN HIỀN. Nghiên cứu các mối liên kết và tiêu thụ theo chứng nhận 

chất lượng ngành hàng cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên 
ngành: Kinh tế Nông nghiệp - Mã số: 62.62.01.15 / Huỳnh Văn Hiền; Hướng dẫn khoa 
học: Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Thanh Phương. - H.: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia 
Việt Nam, 2020. - 193tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng liên kết và các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình chứng 
nhận và không chứng nhận chất lượng của các cơ sở nuôi cá tra. Phân tích và so sánh hiệu 
quả kỹ thuật giữa hình thức nuôi đạt chứng nhận và chưa chứng nhận chất lượng của các 
cơ sở nuôi cá tra ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Phân tích kênh thị trường tiêu 
thụ theo chứng nhận chất lượng sản phẩm ngành hàng cá tra ở ĐBSCL. Đề xuất các giải 
pháp tổ chức sản xuất nhằm nâng cao giá trị ngành hàng cá tra ở ĐBSCL. 

+ Môn loại: 338.3095978 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1573 

 
55/. PHAN PHÙNG PHÚ. Nghiên cứu chuỗi giá trị cá tra ở tỉnh Tiền Giang: Luận án 

Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh - Mã số: 9.34.01.01 / Phan Phùng Phú; Hướng 
dẫn khoa học: Mai Văn Xuân. - Huế: Đại học Kinh tế Huế, 2023. - 205tr.: Biểu, bảng, sơ 
đồ, hình vẽ; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cơ sở lí luận và thực tiễn về chuỗi giá trị cá tra. Phân 
tích, đánh giá thực trạng chuỗi giá trị cá tra tỉnh Tiền Giang. Đề xuất các giải pháp nhằm 
hoàn thiện chuỗi giá trị các tra tỉnh Tiền Giang. 

+ Môn loại: 338.30959783 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1516 

 
56/. TRƯƠNG DIỄM KIỀU. Tín dụng thương mại: Trường hợp các hộ nuôi tôm ở 

Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân 
hàng - Mã số: 62.34.02.01 / Trương Diễm Kiều; Hướng dẫn khoa học: Lê Khương Ninh.  
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ. Trường Kinh tế, 2023. - 162tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng sử dụng tín dụng thương mại của hộ nuôi tôm ở Đồng 
bằng sông Cửu Long. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền mua chịu của hộ nuôi tôm và 
ảnh hưởng của tín dụng thương mại đến hiệu quả kỹ thuật của hộ nuôi tôm ở Đồng bằng 
sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.37 / T311D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1593 

 
57/. LÊ NGỌC DANH. Phân tích kinh tế chuỗi cung ứng ngành hàng cua biển vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp - Mã 
số: 9.62.01.15 / Lê Ngọc Danh; Hướng dẫn khoa học: Ngô Thị Thanh Trúc, Trần Minh 
Hải. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 282tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu hệ thống cơ sở lý thuyết về chuỗi cung ứng và phân tích kinh 
tế chuỗi cung ứng ngành hàng thuỷ sản. Phân tích kết cấu, vận hành chuỗi và kinh tế chuỗi 
cung ứng ngành hàng cua biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất giải pháp hoàn 



THƯ MỤC LUẬN ÁN – LUẬN VĂN                 NĂM 2023 

19 
 

thiện chuỗi cung ứng ngành hàng cua biển nhằm tăng tính kinh tế chuỗi cung ứng ngành 
hàng cua biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.3095978 / PH121T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1542 

 
58/. NGUYỄN THANH TÚ. Nghiên cứu ảnh hưởng của sáng tạo của nhân viên đến 

kết quả hoat động kinh doanh của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án 
Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh - Mã số: 62.34.01.02 / Nguyễn Thanh Tú; 
Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Hữu Đặng, Trần Thanh Liêm. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2022. - 247tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sáng tạo của nhân viên trong các doanh 

nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh 
hưởng đến sáng tạo của nhân viên đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 
ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy sự sáng tạo của nhân 
viên và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp ở Đồng bằng sông 
Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.4095978 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1511 

 
59/. TRƯƠNG CÔNG BẰNG. Ứng dụng lý thuyết tập mờ trong lập tiến độ thực hiện 

dự án xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: 
Kỹ thuật xây dựng - Mã số: 9.58.02.01 / Trương Công Bằng; Hướng dẫn khoa học: Lê Văn 
Kiều, Nguyễn Văn Đức. - H.: Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2022. - 206tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng áp dụng lý thuyết tập mờ trong lập tiến độ thực hiện dự 
án xây dựng ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), xác định và đo lường các yếu tố ảnh 
hưởng tới tiến độ thực hiện dự án xây dựng tại khu vực ĐBSCL. Đề xuất giải pháp ứng 
dụng lý thuyết tập mờ trong lập tiến độ thực hiện dự án xây dựng tại khu vực ĐBSCL. 

+ Môn loại: 338.4 / Ư556D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1612 

 
60/. TRẦN THỊ THU DUNG. Nghiên cứu ý định tiếp tục sử dụng của du khách đối 

với các ứng dụng di động trong du lịch: Trường hợp ứng dụng trên thiết bị di động của các 
đại lý du lịch trực tuyến: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Mã số: 
09.34.01.01 / Trần Thị Thu Dung; Hướng dẫn khoa học: Lê Văn Huy. - Đà Nẵng: Đại học 
Kinh tế Đà Nẵng, 2023. - 247tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu xác định và đo lường yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử 
dụng ứng dụng du lịch của du khách; nghiên cứu các khía cạnh thể hiện sự xác nhận về khả 
năng đáp ứng của ứng dụng du lịch, nhận thức sự hữu ích và sự hài lòng đến ý định tiếp 
tục sử dụng của du khách đối với các ứng dụng du lịch của Đại lý du lịch trực tuyến. 

+ Môn loại: 338.409597 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1533 

 
61/. PHẠM LONG CHÂU. Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn 

điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: 
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Quản trị Kinh doanh - Mã số: 9.34.01.01 / Phạm Long Châu; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn 
Thị Hoàng Yến, Trần Đình Toàn. - H.: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2023.  
189tr.: Biểu đồ, hình, sơ đồ; 30cm 

Tóm tắt: Luận án được thực hiện nhằm đánh giá tác động của truyền miệng điện tử 
đến ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ, từ đó đề xuất 
một số khuyến nghị tăng cường ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ 
thiên niên kỷ. 

+ Môn loại: 338.4 / T101Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1500 

 
62/.  BÙI ĐĂNG KHOA. Hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử của các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: 
Quản trị Kinh doanh - Mã số: 62.34.01.02 / Bùi Đăng Khoa; Hướng dẫn khoa học: Lê 
Nguyễn Đoan Khôi. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 260tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng ứng dụng và mức độ áp dụng thương mại 

điện tử của doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng mô 
hình phân tích, xác định thang đo và đo lường tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến 
mức độ áp dụng thương mại điện tử và ảnh hưởng của mức độ áp dụng đến hiệu quả ứng 
dụng thương mại điện tử. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử của 
các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.4 / H309QU 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1430 

 
63/. NGUYỄN HUỲNH PHƯỚC THIỆN. Chiến lược marketing địa phương nhằm 

thúc đẩy phát triển du lịch thành phố Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị 
Kinh doanh - Mã số: 62.34.01.02 / Nguyễn Huỳnh Phước Thiện; Hướng dẫn khoa học: Hồ 
Đức Hùng, Võ Hùng Dũng. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 254tr.: Bảng, hình, phụ 
lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Phân tích môi trường marketing địa phương nhằm xác định các yếu tố bên 

trong và bên ngoài địa phương ảnh hưởng đến phát triển du lịch thành phố Cần Thơ. Xây 
dựng và lựa chọn chiến lược marketing địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thành 
phố Cần Thơ. Đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược marketing địa phương. 

+ Môn loại: 338.40959793 / CH305L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1490 

 
64/.  PHAN VĂN PHÙNG. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch 

Phú Quốc: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Mã số: 62.34.01.02 / 
Phan Văn Phùng; Hướng dẫn khoa học: Lê Nguyễn Đoan Khôi. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2021. - 329tr.: Biểu, bảng, phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết phát triển du lịch và các nhân tố ảnh hưởng 

đến phát triển du lịch Phú Quốc. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch Phú Quốc 
và đề xuất một số hàm ý quản trị đến phát triển du lịch ở Phú Quốc trong thời gian tới. 
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+ Môn loại: 338.40959795 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1477 

 
65/. TRẦN DIỆU HẰNG. Truyền miệng điện tử và hành vi đặt dịch vụ lưu trú trực 

tuyến: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Mã số: 62.34.01.02 / Trần 
Diệu Hằng; Hướng dẫn khoa học: Hoàng Thị Phương Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 
Mở TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 182tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan cơ sở lý thuyết về đề tài, xác định sự ảnh hưởng của thông tin 
truyền miệng điện tử lên hành vi đặt dịch vụ lưu trú trực tuyến của người tiêu dùng. Nghiên 
cứu đề xuất các hàm ý cho các nhà quản trị dịch vụ và các đại lý du lịch trực tuyến để nâng 
cao hiệu quả truyền thông trên kênh đặt dịch vụ lưu trú trực tuyến. 

+ Môn loại: 338.4 / TR527M 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1606 

 
66/. NGUYỄN THỊ HƯỜNG. Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - 
Mã số: 62.34.01.02 / Nguyễn Thị Hường; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn Ngọc, Đặng 
Thanh Sơn. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 326tr.: Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Phân tích năng lực cạnh tranh và nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Kiên Giang. Kiểm định sự khác biệt trung bình về 
năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Kiên Giang theo lĩnh vực và theo 
số vốn. Đề xuất hàm ý quản trị nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tại Kiên Giang. 

+ Môn loại: 338.60959795 / N122C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1453 

 
67/. NGUYỄN MẠNH TUẤN. Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số trong bối 

cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: Luận án Tiến 
sĩ - Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý - Mã số: 9.34.04.05 / Nguyễn Mạnh Tuấn; 
Hướng dẫn khoa học: Lê Ngọc Thạnh, Nguyễn Trung Tuấn. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2023. - 218tr. : Hình, bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Khái quát về chuyển đổi số doanh nghiệp và những vấn đề hệ thống thông 

tin hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp. Xác định thực trạng và ước vọng tầm nhìn, mô hình 
nào phù hợp cho chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Các kịch bản và đề 
xuất mô hình hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. 
Phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm nghiệm và đánh giá hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số trên 
thực tế doanh nghiệp Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.609597 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1519 

 
68/. NGUYỄN THU NHA TRANG. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị tri thức 

khách hàng, sự thích ứng của tổ chức và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Thành 
phố Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Mã số: 62.34.01.02/ 
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Nguyễn Thu Nha Trang; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn Hồng, Vũ Thị Minh Hiền.  
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 173tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của quản trị tri thức khách hàng, sự thích ứng của 

tổ chức và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và tác động 
của quy mô doanh nghiệp trong mối quan hệ của quản trị tri thức khách hàng, sự thích ứng 
tổ chức và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đề xuất 
một số hàm ý quản trị giúp các nhà quản lý trong quá trình xây dựng và triển khai các hoạt 
động liên quan đến quản trị tri thức khách hàng nhằm nâng cao sự thích ứng và hiệu quả 
hoạt động cho doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 338.70959793 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1522 

 
69/. NGUYỄN MINH HẠNH. Đảm bảo an ninh tài chính của các tập đoàn kinh tế có 

vốn nhà nước ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng  
Mã số: 62.34.02.01 / Nguyễn Minh Hạnh; Hướng dẫn khoa học: Hoàng Trần Hậu, Nguyễn 
Thị Thu Hương. - H.: Học viện Tài chính, 2023. - 179tr.: Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về an ninh tài chính của các tập đoàn 

kinh tế có vốn nhà nước. Phân tích thực trạng an ninh tài chính trong các tập đoàn kinh tế 
có vốn nhà nước ở Việt Nam trong những năm qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đảm 
bảo an ninh tài chính cho các tập đoàn kinh tế có vốn Nhà nước ở Việt Nam trong thời gian 
tới. 

+ Môn loại: 338.709597 / Đ104B 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1454 

 
70/. TRẦN THỊ THU TRANG. Nghiên cứu khả năng tham gia mạng sản xuất toàn 

cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị 
kinh doanh - Mã số: 9.34.01.01 / Trần Thị Thu Trang; Hướng dẫn khoa học: Bùi Anh Tuấn, 
Tạ Văn Lợi. - H.: Đại học Ngoại thương, 2023. - 212tr.: Bảng biểu, hình vẽ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

tham gia của doanh nghiệp vào mạng sản xuất toàn cầu trong lĩnh vực dệt may. Cơ sở lý 
luận và giả thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia của các doanh nghiệp 
dệt may Việt Nam vào mạng sản xuất toàn cầu. Thực trạng và khả năng tham gia mạng sản 
xuất toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Giải pháp và khuyến nghị nhằm 
tăng khả năng tham gia vào mạng sản xuất toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt 
Nam. 

+ Môn loại: 338.7 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1485 

 
71/. TẠ VĂN TRUNG. Phát triển kinh tế bền vững vùng kinh tế trọng điểm vùng 

đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Luận án Tiến sĩ Biến đổi khí 
hậu - Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu - Mã số: 9.44.02.21 / Tạ Văn Trung; Hướng dẫn 



THƯ MỤC LUẬN ÁN – LUẬN VĂN                 NĂM 2023 

23 
 

khoa học: Lê Thu Hoa, Tạ Đình Thi. - H.: Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi 
khí hậu, 2022. - 200tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận, xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu, đề xuất hệ 
thống các tiêu chí chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế bền vững vùng kinh tế trọng điểm 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đánh giá thực trạng mức độ phát triển kinh tế bền vững 
của vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Sông Cửu Long. Đề xuất định hướng và các giải 
pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững đối với vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Sông 
Cửu Long đến năm 2030. 

+ Môn loại: 338.95978 / PH110TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1551 

 

339. KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

72/. NGUYỄN THỊ HOA. Chính sách tài khoá hướng tới tăng trưởng kinh tế ở Việt 
Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng - Mã số: 9.34.02.01  
Nguyễn Thị Hoa; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn Dần, Vũ Nhữ Thăng. - H. : Học viện 
Tài chính, 2022. - 214tr. : Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Phân tích thực trạng chính sách tài khoá hướng tới tăng trưởng kinh tế ở 

Việt Nam trong từng thời kỳ của giai đoạn 1991 – 2020. Đề xuất quan điểm, định hướng 
và giải pháp hoàn thiện chính sách tài khoá hướng tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đến 
năm 2030. 

+ Môn loại: 339.509597 / CH312S 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1445 

 

340. LUẬT PHÁP 

73/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUỶ. Chế định nguyên thủ quốc gia trên thế giới và 
những giá trị tham chiếu cho Việt Nam: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Chính trị học - 
Mã số: 9.31.02.01 / Nguyễn Thị Phương Thuỷ; Hướng dẫn khoa học: Phan Xuân Sơn.      
H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 215tr.; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về chế định Nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Đề xuất phương 
hướng và giải pháp hoàn thiện chế định Nguyên thủ quốc gia ở Việt Nam trong thời gian 
tới. 

+ Môn loại: 342 / CH250Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1442 

 
74/. TRẦN THỊ THU HÀ. Chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam: Luận án Tiến 

sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính - Mã số: 62.38.01.02 / 
Trần Thị Thu Hà; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Thị Thương Huyền.  
Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 239tr.; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận của chế định 

Thủ tướng Chính phủ. Thực trạng của chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay 
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và đề xuất một số quan điểm, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện chế định 
Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 342.597 / CH250Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1443 

 
75/. NGUYỄN NGỌC QUYÊN. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 

thương mại điện tử ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Kinh tế - 
Mã số: 9.38.01.07 / Nguyễn Ngọc Quyên; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn 
Thị Vân Anh. - H.: Đại học Luật Hà Nội, 2022. - 198tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ người tiêu dùng trong 
thương mại điện tử. Đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong 
thương mại điện tử ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 
quả thực thi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam hiện 
nay. 

+ Môn loại: 343.59707 / PH109L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1544 

 
76/. NGUYỄN TRƯỜNG NGỌC. Trách nhiệm sản phẩm của nhà sản xuất ở Việt 

Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 9.38.01.07  
Nguyễn Trường Ngọc; Hướng dẫn khoa học: Dương Anh Sơn. - H.: Viện Hàn lâm Khoa 
học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 243tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết nghiên cứu về trách 
nhiệm sản phẩm. Lý luận và kinh nghiệm quốc tế về trách nhiệm sản phẩm của nhà sản 
xuất. Thực trạng trách nhiệm sản phẩm của nhà sản xuất ở Việt Nam. Nêu các giải pháp 
hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về trách nhiệm sản phẩm của 
nhà sản xuất ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 343.597 / TR102NH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1603 

 
77/. ĐỖ XUÂN MINH. Pháp luật viễn thông Việt Nam – Thực trạng và giải pháp: 

Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 9.38.01.07 / Đỗ Xuân 
Minh; Hướng dẫn khoa học: Phan Chí Hiếu, Đồng Ngọc Ba. - H.: Đại học Luật Hà Nội, 
2022. - 195tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về viễn thông và pháp luật về viễn thông. 
Thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về viễn thông tại Việt Nam hiện nay. 
Định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về viễn thông ở nước ta trong 
thời gian tới. 

+ Môn loại: 343.59709 / PH109L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1547 

 
78/. DƯƠNG THỊ HẢI YẾN. Bảo đảm quyền của nữ lao động di trú từ nông thôn đến 

thành thị ở Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Hiến pháp 
và Luật Hành chính - Mã số: 9.38.01.02 / Dương Thị Hải Yến; Hướng dẫn khoa học: 
Nguyễn Hữu Chí. - H.: Học viện Khoa học Xã hội, 2023. - 169tr.: Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
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Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu, các vấn đề lý luận về bảo đảm 
quyền nữ lao động di trú từ nông thôn đến thành thị. Phân tích, đánh giá thực trạng ghi 
nhận quyền, thực trạng hoạt động của chủ thể bảo đảm quyền và các biện pháp bảo vệ 
quyền của nữ lao động di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam hiện nay, qua đó đề 
xuất các phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả bảo đảm quyền của nữ 
lao động di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam trong giai đoạn tới. 

+ Môn loại: 344.03 / B108Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1431 

 
79/. TRẦN ĐỨC THẮNG. Người lao động cao tuổi theo pháp luật Việt Nam hiện 

nay: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 09.38.01.07 / Trần 
Đức Thắng; Hướng dẫn khoa học: Phạm Hữu Nghị. - H.: Học viện Khoa học Xã hội, 2023.  
183tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về người lao động 
cao tuổi. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện 
pháp luật về người lao động cao tuổi ở Việt Nam theo hướng khuyến khích và hỗ trợ một 
cách hiệu quả để người cao tuổi tham gia thị trường lao động. 

+ Môn loại: 344.59701 / NG558L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1535 

 
80/. ĐẶNG THỊ HỒNG TUYẾN. Các quy định về chấm dứt hợp đồng trong pháp 

luật Việt Nam và một số nước dưới góc độ so sánh: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên 
ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự - Mã số: 09.38.01.03 / Đặng Thị Hồng Tuyến; 
Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Thị Hải Yến. - H.: Đại học Luật Hà Nội, 
2023. - 221tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực trạng quy định pháp luật Việt Nam 
về chấm dứt hợp đồng trong sự so sánh với pháp luật của Anh, Đức và Trung Quốc, cũng 
như thực tiễn áp dụng pháp luật về chấm dứt hợp đồng của Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận 
án cũng nhằm đưa ra các kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về chấm dứt 
hợp đồng. 

+ Môn loại: 344.59701 / C101QU 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1541 

 
81/.  ĐÀO THỊ TÙNG. Thực hiện pháp luật về quyền học tập của người dân tộc thiểu 

số ở Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Lý luận - Lịch sử nhà 
nước và Pháp luật - Mã số: 9.38.01.06 /  Đào Thị Tùng; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn 
Cảnh Quý, Tào Thị Quyên. - H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 197tr.: 
Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích các vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về 
quyền học tập của người dân tộc thiểu số. Đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện 
pháp luật về quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 344.597 / TH552H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1585 
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82/. DƯƠNG ĐÌNH CÔNG. Tương trợ tư pháp về hình sự theo pháp luật quốc tế và 
pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên 
ngành: Luật Quốc tế - Mã số: 9.38.01.08 / Dương Đình Công; Hướng dẫn khoa học: Trần 
Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Bắc. - H.: Đại học Luật Hà Nội, 2023. - 188tr.: Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Tư pháp 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề lý luận về tương 

trợ tư pháp hình sự. Thực trạng pháp luật quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự. Thực trạng 
pháp luật, thực tiễn thi hành và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tương trợ tư pháp 
hình sự ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 345.597 / NH556V 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1476 

 
83/. LƯU HẢI YẾN. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân dưới góc độ so sánh luật: 

Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự - Mã số: 
9.38.01.04 / Lưu Hải Yến; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Ánh Vân, Nguyễn Ngọc Hoà.  
H.: Đại học Luật Hà Nội, 2023. - 248tr.: Minh hoạ, phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Tư pháp 
Tóm tắt: Những vấn đề lí luận về trách nhiệm hình sự của pháp nhân và nghiên cứu 

so sánh trách nhiệm hình sự của pháp nhân. So sánh quy định về trách nhiệm hình sự của 
pháp nhân trong luật hình sự các quốc gia được nghiên cứu. Yêu cầu và các giải pháp hoàn 
thiện quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự Việt Nam. 

+ Môn loại: 345.59704 / TR102NH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1512 

 
84/. LÊ THỊ HOÀNG THANH. Lý luận về vật quyền và sự vận dụng trong xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Lý luận 
và lịch sử nhà nước và pháp luật - Mã số: 9.38.01.06 / Lê Thị Hoàng Thanh; Hướng dẫn 
khoa học: Đinh Trung Tụng, Đặng Vũ Huân. - H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh, 2022. - 205tr.: Bảng, biểu đồ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu và các quyền khác 
đối với tài sản. Đánh giá sự vận dụng lý luận về vật quyền trong hệ thống pháp luật dân sự 
Việt Nam. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam từ góc 
độ lý luận về vật quyền. 

+ Môn loại: 346.59704 / L600L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1498 

 
85/. NGÔ THẠCH THẢO LY. Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Luận án Tiến sĩ - Chuyên 
ngành: Quản lý đất đai - Mã số: 62.85.01.03 / Ngô Thạch Thảo Ly; Hướng dẫn khoa học: 
Hồ Kiệt, Nguyễn Hữu Ngữ. - Thừa Thiên Huế: Đại học Nông Lâm, 2022. - 188tr.: Minh 
hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử 
dụng đất tại địa phương (đặc biệt là các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức kinh tế trong 
nước), từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và và hoàn 
thiện cơ sở pháp lý về quyền của người sử dụng đất. 
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+ Môn loại: 346.59704 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1530 

 
86/. ĐỖ XUÂN TRỌNG. Pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động 

kinh doanh bất động sản: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 
9.38.01.07 / Đỗ Xuân Trọng; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Quang 
Tuyến. - H.: Đại học Luật Hà Nội, 2022. - 198tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh 
doanh bất động sản và pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh 
doanh bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong 
hoạt động kinh doanh bất động sản. Đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 
quả thực thi pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động 
sản. 

+ Môn loại: 346.59704 / PH109L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1545 

 
87/. MAI THỊ THANH NHUNG. Các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ theo pháp luật hình 

sự Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự  
Mã số: 9.38.01.04 / Mai Thị Thanh Nhung; Hướng dẫn khoa học: Võ Khánh Vinh. - H.: 
Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 190tr.: Biểu đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ. Phân tích, luận 

giải, đánh giá những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm sở hữu 
trí tuệ. So sánh với pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia về các tội phạm này. 
Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm 
phạm sở hữu trí tuệ. Đưa ra yêu cầu và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự, giải 
pháp bảo đảm áp dụng đúng pháp luật hình sự về các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ. 

+ Môn loại: 346.59704 / C101T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1437 

 
88/. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật 
Dân sự và Tố tụng dân sự - Mã số: 9.38.01.03 / Nguyễn Phương Thảo; Hướng dẫn khoa 
học: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Hải An. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Luật TP. Hồ 
Chí Minh, 2022. – 238tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, những vấn đề chung về 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền tác giả. Xác định hành vi xâm phạm 
quyền tác giả, cũng như xác định thiệt hại và mức độ bồi thường thiệt hại do xâm phạm 
quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam. 

+ Môn loại: 346.59704 / TR102NH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1602 

 
89/. NGUYỄN NGỌC YẾN. Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt 

động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: 
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Luật Kinh tế - Mã số: 9.38.01.07 / Nguyễn Ngọc Yến; Hướng dẫn khoa học: Phạm Thị 
Giang Thu. - H.: Đại học Luật Hà Nội, 2022. - 219tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá nội dung pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp 
trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Xây dựng giải pháp hoàn thiện 
pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng 
ở Việt Nam thời gian tới. 

+ Môn loại: 346.59707 / PH109L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1546 

 
90/. NGUYỄN TUẤN HẢI. Quản lý tài sản phá sản theo pháp luật về phá sản ở Việt 

Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật kinh tế - Mã số: 9.38.01.07  
Nguyễn Tuấn Hải; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Ngọc Tuyến, Nguyễn Thị Minh Hằng.  
H.: Học viện Khoa học xã hội, 2022. - 204tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quản lý tài sản phá sản và pháp luật về 
quản lý tài sản phá sản. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp 
luật về quản lý tài sản phá sản ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện 
pháp luật về quản lý tài sản phá sản ở nước ta thời gian tới. 

+ Môn loại: 346.59707 / QU105L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1568 

 
91/. NGUYỄN HƯƠNG LY. Hoàn thiện pháp luật đầu tư công ở Việt Nam: Luận án 

Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 9.38.01.07 / Nguyễn Hương Ly; 
Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Như Phát. - H.: Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 165tr.: 
Hình vẽ, bảng, biểu; 30cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật đầu tư công. Phân 

tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật đầu tư công và thực tiễn thực hiện quy định 
pháp luật đầu tư công ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 346.597 / H406TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1484 

 
92/. NGUYỄN VĂN MINH. Hoạt động chứng minh của luật sư trong xét xử sơ thẩm 

các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn các tỉnh Tây Nam Bộ: Luận án Tiến sĩ Luật học - 
Chuyên ngành: Luật hình sự và Tố tụng hình sự - Mã số: 9.38.01.04 / Nguyễn Văn Minh; 
Hướng dẫn khoa học: Hoàng Thị Minh Sơn. - H.: Học viện Khoa học Xã hội, 2023. - 185tr.: 
Bảng, biểu; 30cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, những vấn đề lý luận về hoạt động chứng minh của 

luật sư trong xét xử sơ thẩm các tội xâm phạm sở hữu. Các quy định của pháp luật và thực 
tiễn hoạt động chứng minh của luật sư trong xét xử sơ thẩm các tội xâm phạm sở hữu tại 
các tỉnh Tây Nam Bộ. Các giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động 
chứng minh của luật sư trong xét xử sơ thẩm các tội xâm phạm sở hữu tại các tỉnh Tây 
Nam Bộ. 

+ Môn loại: 347.597 / H411Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1486 
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93/. HOÀNG MẠNH THẮNG. Tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công 

chứng theo pháp luật Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật 
kinh tế - Mã số: 9.38.01.07 / Hoàng Mạnh Thắng; Hướng dẫn khoa học: Lê Thị Bích Thọ.  
H.: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 158tr.: 
Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết nghiên cứu, những vấn 
đề lý luận pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng. Thực trạng 
pháp luật và thực tiễn tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo pháp luật 
Việt Nam hiện nay. Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 
hiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam. 

+ Môn loại: 347.597 / T450CH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1601 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

94/. LÊ THỊ TƯƠI. Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện nay: 
Luận án Tiến sĩ Chính trị học - Chuyên ngành: Chính trị học - Mã số: 9.31.02.01 / Lê Thị 
Tươi; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Đăng Thành, Nguyễn Minh Phương. - H.: Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 203tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng thực hiện vai trò giám sát của Hội 
đồng nhân dân. Đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm phát huy vai trò giám sát của Hội 
đồng nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 

+ Môn loại: 352.1309597 / V103TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1614 

 
95/. NGUYỄN HỮU LỢI. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh 

miền Tây Nam Bộ thời kỳ đất nước đổi mới: Luận án Tiến sĩ Khoa học chính trị - Chuyên 
ngành: Chính trị học - Mã số: 9.31.02.01 / Nguyễn Hữu Lợi; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn 
Thái Sơn, Nguyễn Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh, 2022. - 178tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá một số quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối của Đảng. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác xây dựng đội 
ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong 10 năm (2011-2020). Đề 
xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại 
các tỉnh miền Tây Nam Bộ hiện nay. 

+ Môn loại: 352.3 / X126D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1623 

 
96/. BÙI QUANG PHÁT. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà 

nước tại các địa phương ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính 
Ngân hàng - Mã số: 9.34.02.01 / Bùi Quang Phát; Hướng dẫn khoa học: Đặng Ngọc Đức.  
H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 165tr.: Bảng, biểu, sơ đồ, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và tổng quan nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng 
tới thu ngân sách tại các địa phương ở Việt Nam. Thực trạng thu ngân sách nhà nước 
(NSNN) tại các địa phương giai đoạn 2010-2019. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu 
NSNN tại các đia phương giai đoạn 2011-2018. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng 
thu NSNN tại các địa phương ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 352.409597 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1513 

 
97/. ĐOÀN VĂN TÌNH. Ảnh hưởng của sự công bằng, chính xác và hài lòng trong 

đánh giá thực thi công vụ đến động lực làm việc của công chức ở Việt Nam: Luận án Tiến 
sĩ - Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực - Mã số: 9.34.04.04 / Đoàn Văn Tình; Hướng dẫn 
khoa học: Trần Xuân Cầu. - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 242tr.: Bảng, hình, sơ 
đồ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng sự công bằng, chính xác, hài lòng trong đánh giá thực 
thi công vụ và động lực làm việc của công chức ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu ảnh 
hưởng của sự công bằng, chính xác, hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ đến động lực 
làm việc của công chức ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách cải thiện 
sự công bằng, chính xác, hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ nhằm nâng cao động lực 
làm việc cho đội ngũ công chức ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 352.609597 / A107H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1426 

 
98/. TRẦN DOÃN QUÂN. Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Lý luận và 
lịch sử Nhà nước và Pháp luật - Mã số: 9.38.01.06 / Trần Doãn Quân; Hướng dẫn khoa 
học: Tăng Thị Thu Trang, Lê Thanh Bình. - H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 
2023. - 203tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài ở các quốc gia sở tại; đánh giả thực trạng quản lý nhà nước 
bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam; đề xuất giải pháp 
trọng tâm bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài tại nước ta. 

+ Môn loại: 352.809597 / QU105L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1566 

 
99/. NGUYỄN THỊ MỸ LOAN. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng 

dịch vụ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ: Luận án 
Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh - Mã số: 62.34.01.02 / Nguyễn Thị Mỹ Loan; 
Hướng dẫn khoa học: Quan Minh Nhật. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2020. - 179tr.: Bảng, 
hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đăng ký doanh 

nghiệp (DN) của các DN trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 
đến chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh của các DN nhỏ và vừa qua đánh giá giá trị 
cảm nhận và sự hài lòng của DN. Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng 
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dịch vụ đăng ký kinh doanh qua đó tăng cường giá trị cảm nhận và sự hài lòng chất lượng 
dịch vụ của các DN nhỏ và vừa tại thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 354.0959793 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1520 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI & DỊCH VỤ XÃ HỘI 

100/. PHẠM THANH HẢI. Dịch vụ công tác xã hội đối với người lao động nhập cư 
khu vực kinh tế phi nhà nước từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh: Luận án Tiến sĩ - 
Chuyên ngành: Công tác xã hội - Mã số: 9.76.01.01 / Phạm Thanh Hải; Hướng dẫn khoa 
học: Nguyễn Hải Minh, Lê Hải Thanh. - H.: Học viện Khoa học xã hội, 2022. - 198tr.: 
Bảng, biểu đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ công tác 

xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi nhà nước. Đề xuất biện pháp 
thúc đẩy phát triển dịch vụ và nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công tác xã hội với người 
lao động nhập cư khu vực kinh tế phi nhà nước hiện nay. 

+ Môn loại: 362.855 / D302V 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1466 

 
101/. NGUYỄN NGỌC HUY. Sự tham gia của người dân trong bảo vệ môi trường 

(nghiên cứu trường hợp xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định và An Giang): Luận 
án Tiến sĩ Xã hội học - Chuyên ngành: Xã hội học - Mã số: 9.31.03.01 / Nguyễn Ngọc 
Huy; Hướng dẫn khoa học: Lê Ngọc Hùng. - H.: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 
2022. - 187tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những cơ sở lý luận xã hội học về sự tham gia của người dân 
trong xây dựng nông thôn mới thông qua thực hiện các tiêu chí môi trường. Khảo sát thực 
trạng và tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia bảo vệ môi trường của người 
dân trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở Nam Định và An Giang. Đề xuất chính sách 
phát huy hiệu quả sự tham gia bảo vệ môi trường của người dân trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới. 

+ Môn loại: 363.7009597 / S550TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1577 

 
102/. HUỲNH THỊ ĐAN XUÂN. Giá trị kinh tế của chương trình làm giảm lượng 

chất thải rắn của hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: 
Kinh tế nông nghiệp - Mã số: 9.62.01.15 / Huỳnh Thị Đan Xuân; Hướng dẫn khoa học: 
Huỳnh Việt Khải. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 139tr.: Hình vẽ, bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Nghiên cứu định giá giá trị kinh tế của chương trình làm giảm lượng chất 

thải rắn của hộ gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất một số giải pháp làm giảm 
lượng chất thải rắn và nâng cao chất lượng trong hoạt động quản lý chất thải rắn ở đồng 
bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 363.72 / GI-100TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1471 
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103/. NGUYỄN VĂN TẠC. Nghiên cứu phát triển dịch vụ bảo hiểm cây lúa ở Đồng 

bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp - Mã 
số: 62.62.01.15 / Nguyễn Văn Tạc; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tri Khiêm. - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2022. - 174tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Phân tích thực trạng bảo hiểm cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL). Thiết kế và tính phí sản phẩm bảo hiểm chỉ số năng suất vùng cho cây lúa ở 
ĐBSCL. Xác định mức sẵn lòng trả cho bảo hiểm cây lúa và các yếu tố ảnh hưởng đến 
mức sẵn lòng trả của nông hộ. Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm cây lúa ở 
ĐBSCL. 

+ Môn loại: 368.10095978 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1524 

 

370. GIÁO DỤC 

104/. HUỲNH HỒNG HẠNH. Giáo dục cách mạng ở vùng Đông Nam Bộ (1945 - 
1975): Luận án Tiến sĩ Lịch sử - Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam - Mã số: 62.22.03.13 / 
Huỳnh Hồng Hạnh; Hướng dẫn khoa học: Ngô Minh Oanh, Phạm Phúc Vĩnh. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 215tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu tái hiện quá trình xây dựng và phát triển giáo dục cách mạng ở 
vùng Đông Nam Bộ từ 1945 đến 1975 với các đặc điểm đặc trưng, vị trí, vai trò và những 
đóng góp của nền giáo dục cách mạng ở Đông Nam Bộ đối với sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo hiện nay; phân tích những nét sáng tạo, linh hoạt trong quá trình xây dựng và phát triển 
giáo dục cách mạng ở Đông Nam Bộ; rút ra được những bài học lịch sử của giáo dục cách 
mạng trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ ở Đông Nam Bộ, nhằm vận 
dụng vào sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay. 

+ Môn loại: 370.095977 / GI-108D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1525 

 
105/. TRẦN KHẮC HUY. Giáo dục và khoa cử Nho học ở Nam bộ dưới triều Nguyễn 

giai đoạn 1802-1867: Luận án Tiến sĩ Lịch sử - Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam - Mã số: 
9.22.90.13 / Trần Khắc Huy; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Văn Thức.  
H.: Học viện Khoa học Xã hội, 2023. - 203tr.: Bảng, biểu đồ, sơ đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
Tóm tắt: Khái quát về giáo dục Nho học Nam Bộ giai đoạn 1802-1867; khoa cử Nho 

học ở Nam Bộ qua cuộc thi Hương ở trường thi Gia Định và An Giang dưới triều Nguyễn; 
một số nhận xét về giáo dục Nho học và khoa cử Nam Bộ dưới triều Nguyễn. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1478 

 
106/. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG. Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục - Chuyên 
ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục - Mã số: 9.14.01.02 / Nguyễn Thị Phượng; Hướng dẫn 
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khoa học: Trần Thị Tuyết Oanh, Phạm Minh Mục. - H.: Viện Khoa học giáo dục, 2022.  
251tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan cơ sở lý luận của tổ chức trò chơi để phát triển ngôn 
ngữ cho trẻ. Thực trạng tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ cũng như các biện 
pháp tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Thực nghiệm tổ 
chức tò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5-6 tuổi. 

+ Môn loại: 371.94 / T450CH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1600 

 
107/. NGUYỄN THỊ MAI THU. Quản lí hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận 

năng lực học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh: Luận án Tiến sĩ Quản lí Giáo dục 
- Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục - Mã số: 62.14.01.14 / Nguyễn Thị Mai Thu; Hướng 
dẫn khoa học: Huỳnh Văn Sơn, Võ Văn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 207tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá và bổ sung cơ sở lí luận về quản lí hoạt động dạy học theo 
định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học, phân tích, đánh giá thực trạng quản lí 
hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học tại TP. HCM, từ 
đó, đề xuất một số giải pháp quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực 
học sinh tiểu học tại TP. HCM. 

+ Môn loại: 372.19 / QU105L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1564 

 
108/. LẠI THỊ THU HƯỜNG. Phát triển năng lực xây dựng môi trường vui chơi ở 

trường mầm non cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục mầm non: Luận án Tiến sĩ 
Khoa học giáo dục - Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục - Mã số: 9.14.01.02 / Lại 
Thị Thu Hường; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Dục Quang. - H.: 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 2023. - 219tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển năng lực xây dựng môi trường vui 
chơi ở trường mầm non cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục mầm non. Nghiên 
cứu thực trạng phát triển năng lực xây dựng môi trường vui chơi ở trường mầm non. Đề 
xuất một số biện pháp phát triển năng lực xây dựng môi trường vui chơi ở trường mầm non 
cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục mầm non. 

+ Môn loại: 372.21 / PH110TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1555 

 
109/. CHU ANH SƠN. Rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh viên 

Cao đẳng Sư phạm ngành Giáo dục mầm non: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học - Chuyên 
ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục - Mã số: 9.14.01.02 / Chu Anh Sơn; Hướng dẫn khoa 
học: Từ Đức Văn, Nguyễn Nghĩa Phương. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023. - 221tr.: 
Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu lí luận về rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh 
viên cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục mầm non. Nghiên cứu thực trạng rèn luyện kĩ năng 
tổ chức hoạt động tạo hình. Xây dựng các biện pháp rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động 
tạo hình, thực nghiệm các biện pháp rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh 
viên cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục mầm non. 
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+ Môn loại: 372.21 / R203L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1570 

 
110/. LƯU NGỌC SƠN. Sử dụng trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực 

cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non : Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành: 
Giáo dục mầm non - Mã số: 9.14.01.01 / Lưu Ngọc Sơn; Hướng dẫn khoa học: Đặng Hồng 
Phương, Đinh Văn Lang. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023. - 232tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về cơ sở lí luận của việc sử dụng trò chơi vận động nhằm phát 
triển tố chất thể lực cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non. Đánh giá thực trạng sử dụng trò 
chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực cho trẻ. Đề xuất biện pháp sử dụng trò chơi 
vận động nhằm phát triển tố chất thể lực cho trẻ 5 - 6 tuổi. Thực nghiệm sư phạm xác định 
hiệu quả và tính khả thi của những biện pháp sử dụng trò chơi vận động nhằm phát triển tố 
chất thể lực cho trẻ lứa tuổi này, góp phần phát triển toàn diện thể chất trẻ, chuẩn bị cho 
trẻ vào lớp Một . 

+ Môn loại: 372.21071 / S550D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1576 

 
111/. NGÔ THỊ PHƯƠNG TRÀ. Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó 

khăn về nơi học hoà nhập: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành: Lí luận và 
Phương pháp dạy học bộ môn - Mã số: 9.14.01.11 / Ngô Thị Phương Trà; Hướng dẫn khoa 
học: Trần Thị Hiền Lương, Vương Hồng Tâm. - H.: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 254tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp phát triển kỹ năng nói cho học sinh 
lớp 1 có khó khăn về nơi học hoà nhập nhằm cải thiện kỹ năng nói, giúp học sinh lớp 1 có 
khó khăn về nơi học đáp ứng được mục tiêu học môn Tiếng Việt theo năng lực và tham gia 
hiệu quả vào các hoạt động giáo dục khác trong trường tiểu học hoà nhập. 

+ Môn loại: 372.62 / PH110TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1550 

 
112/. VŨ TRỌNG ĐÔNG. Dạy học viết sáng tạo cho học sinh tiểu học: Luận án Tiến 

sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học tiểu học - Mã số: 
9.14.01.10 / Vũ Trọng Đông; Hướng dẫn khoa học: Lê Phương Nga, Chu Thị Thuỷ An.  
H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023. - 268tr.: Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Trình bày cơ sơ lý luận và thực tiễn của việc dạy học viết sáng tạo cho học 

sinh tiểu học hiện nay. Qua đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học 
viết sáng tạo cho học sinh tiểu học trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 372.62 / D112H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1462 

 
113/. NGUYỄN VĂN NHUNG. Mối quan hệ giữa đặc điểm công việc, sự công bằng 

và động lực làm việc của giảng viên các trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh - Mã số: 9.34.01.01 / Nguyễn 
Văn Nhung; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Bạch Tuyết. - Đồng 
Nai: Đại học Luật Lạc Hồng, 2023. - 239tr.: Bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ; 30cm 
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ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định và đo lường mối quan hệ giữa đặc điểm công 

việc, sự công bằng và động lực làm việc của giảng viên trường đại học tại vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long. Trên cơ sở đó đưa ra các hàm ý quản trị tương ứng nhằm hỗ trợ cho hoạt 
động của nhà trường để cải thiện động lực làm việc của giảng viên. 

+ Môn loại: 378.95978 / M452QU 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1496 

 

380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG (LIÊN LẠC) 
& GIAO THÔNG VẬN TẢI 

114/. BÙI VĂN HUỲNH. Chợ ở tỉnh Nam Định từ năm 1831 đến năm 1890: Luận 
án Tiến sĩ Sử học - Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam - Mã số: 9.22.90.13 / Bùi Văn Huỳnh; 
Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Minh Tường. - H.: Học viện Khoa học xã hội, 2023. - 227tr.: 
Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc, những yếu tố tác động đến sự hình thành, quy mô, 

các hoạt động chính và các đặc điểm đặc trưng của các chợ ở tỉnh Nam Định giai đoạn 
1831 - 1890 cùng vai trò của chợ đối với đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương, 
nhằm làm sáng tỏ bức tranh thương nghiệp tại tỉnh Nam Định nói riêng và lịch sử kinh tế 
làng xã địa phương nói chung. 

+ Môn loại: 381.0959738 / CH460-Ơ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1447 

 
115/. TRƯƠNG THỊ HOÀNG OANH. Phát triển thị trường vật liệu xây không nung 

Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Mã số: 
62.34.01.02 / Trương Thị Hoàng Oanh; Hướng dẫn khoa học: Dương Ngọc Thành, Trương 
Thị Bé Hai. - CầnThơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 282tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng thị trường vật liệu xây không nung vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định hướng phát triển thị trường vật liệu 
xây không nung vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất hàm ý quản trị phát triển thị 
trường vật liệu xây không nung vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 381 / PH110TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1557 

 
116/. TRƯƠNG NGỌC HẢO. Đa dạng hoá xuất khẩu, truyền dẫn giá và tăng trưởng 

xuất khẩu tôm của Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp - Chuyên ngành: Kinh tế Nông 
nghiệp - Mã số: 9.62.01.15 / Trương Ngọc Hảo; Hướng dẫn khoa học: Lê Công Trứ, Phạm 
Thị Ánh Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 209tr.: 
Bảng, hình vẽ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Luận án được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của đa dạng hoá xuất khẩu 

đối với tăng trưởng xuất khẩu tôm của Việt Nam và phân tích sự truyền dẫn giá từ giai 
đoạn xuất khẩu đến trang trại của mặt hàng tôm sú và tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam. Qua 
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đó, đưa ra một số hàm ý chính sách quan trọng nhằm giúp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu 
tôm của Việt Nam trong những năm tới. 

+ Môn loại: 382.09597 / Đ100D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1451 

 
117/. NGUYỄN THANH NHÀN. Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp xuất khẩu tôm tỉnh Kiên Giang: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Kinh tế Nông 
nghiệp - Mã số: 62.62.01.15 / Nguyễn Thanh Nhàn; Hướng dẫn khoa học: Lưu Thanh Đức 
Hải. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 268tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm tỉnh 

Kiên Giang. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, đề xuất một số hàm ý về quản trị cho các 
doanh nghiệp xuất khẩu tôm tỉnh Kiên Giang nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho đơn 
vị đồng thời để xuất một số hàm ý về mặt chính sách cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang để gia 
tăng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm trong tương lai. 

+ Môn loại: 382.0959795 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1493 

 
118/. NGUYỄN THẾ LÃM. Tương tác với công chúng trong chương trình truyền 

hình ở Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ Báo chí học - Chuyên ngành: Báo chí học - Mã 
số: 9.32.01.01 / Nguyễn Thế Lãm; Hướng dẫn khoa học: Đinh Thị Thu Hằng, Đinh Thị 
Xuân Hoà. - H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023. - 287tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tương tác với công chúng trong chương 
trình truyền hình, làm rõ thực trạng nội dung, phương thức tương tác với công chúng trong 
chương trình truyền hình. Đánh giá những thành công, hạn chế, đề xuất các giải pháp, 
khuyến nghị nhằm tăng cường tương tác với công chúng để nâng cao chất lượng các 
chương trình truyền hình. 

+ Môn loại: 384.55 / T561T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1611 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

119/. NGUYỄN VĂN LƯỢM. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khmer ở Trà 
Vinh: Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 9.22.90.40 / 
Nguyễn Văn Lượm; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Yên. - H.: Viện Hàn lâm Khoa học 
xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 2023. - 165tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận về vấn đề giao lưu tiếp biến văn hoá 
trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khmer ở Trà Vinh. Đặc trưng tín ngưỡng thờ 
cúng tổ tiên. Biến đổi trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của 
người Khmer ở Trà Vinh: Mối liên hệ với Phật giáo Nam Tông, cộng đồng và các tộc người 
cộng cư. 

+ Môn loại: 390.0959786 / T311NG 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1594 
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120/. TRẦN THANH TUẤN. Ông bà bóng trong thực hành múa bóng rỗi của người 
Việt Nam Bộ: Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 
9.22.90.40 / Trần Thanh Tuấn; Hướng dẫn khoa học: Đoàn Thị Tuyến, Nguyễn Đệ. - H.: 
Học viện Khoa học Xã hội, 2023. - 217tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu chuyên sâu về cuộc đời của các ông bà bóng, tập trung 
vào các khía cạnh như quá trình học nghề, mưu sinh và trải nghiệm cuộc sống. Phân tích 
và chỉ ra những đóng góp của ông bà bóng trong việc gìn giữ và phát huy thực hành mua 
bóng rỗi ở Nam Bộ hiện nay. 

+ Môn loại: 394.095978 / Ô455B 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1538 
 

121/. PHẠM VĂN PHƯƠNG. Tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc Trần Văn Thành ở 
tỉnh An Giang: Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 
9.22.90.40 / Phạm Văn Phương; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Chí Bền. - Trà Vinh: Đại 
học Trà Vinh, 2023. - 186tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Luận án làm rõ nguồn gốc, đặc điểm, vai trò, giá trị văn hoá, sự đóng góp 
của tín ngưỡng Trần Văn Thành trong mối tương quan với các tín ngưỡng tôn giáo khác ở 
tỉnh An Giang. 

+ Môn loại: 398.0959791 / T311NG 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1536 

 
122/. HOÀNG SỸ NGỌC. Rắn thần Naga trong văn hoá Khmer Nam Bộ : Luận án 

Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 9.22.01.20 / Hoàng Sỹ Ngọc; 
Hướng dẫn khoa học: Trần Văn Ánh. - Trà Vinh: Đại học Trà Vinh, 2022. - 168tr.: Minh 
hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc trưng, ý nghĩa, giá trị thông qua những biểu hiện của Rắn 
thần Naga trong các lĩnh vực: Tôn giáo, phong tục, tập quán, lễ hội, kiến trúc, hội hoạ, 
trang phục... của người Khmer Nam Bộ. Đưa ra ý kiến bình luận trong việc bảo tồn, phát 
huy các giá trị văn hoá tộc người Khmer Nam Bộ từ biểu tượng Rắn thần Naga. 

+ Môn loại: 398.0895932 / R115TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1599 

 
123/. NGUYỄN THỊ THUỲ. Truyện cười ở các làng cười Bắc Bộ: Đặc điểm thi pháp 

và diễn xướng: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn - Chuyên ngành: Văn học Dân gian - Mã số: 
9.22.01.25 / Nguyễn Thị Thuỳ; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Việt Hùng, Vũ Thị Tú Anh.  
H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023. - 234tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Khái niệm, tổng quan về làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ, lịch sử sưu tầm, 
nghiên cứu truyện cười; thi pháp truyện cười ở các làng cười; từ trào lưu bối cảnh ở Hoa 
Kỳ đến việc diễn xướng ở các làng cười. 

+ Môn loại: 398.7095972 / TR527C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1554 
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400. NGÔN NGỮ 

124/. VŨ THỊ NGỌC DUNG. Từ ngôn ngữ văn học đến ngôn ngữ điện ảnh (trường 
hợp “Chí Phèo” của Việt Nam và “AQ chính truyện” của Trung Quốc): Luận án Tiến sĩ 
Ngôn ngữ học - Chuyên ngành: Ngôn ngữ học - Mã số: 9.22.90.20 / Vũ Thị Ngọc Dung; 
Hướng dẫn khoa học: Lê Văn Tấn, Cầm Tú Tài. - H.: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 270tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài, xây dựng cơ sở lý luận cho 
việc miêu tả và phân tích tư liệu. Khảo sát những biến đổi của một số đơn vị ngôn ngữ khi 
chuyển từ tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh của hai tác phẩm Chí Phèo và AQ 
chính truyện. Phân tích, lý giải những cách thức chuyển thể, cũng như so sánh, đối chiếu 
cách thức chuyển thể của hai tác phẩm, làm rõ sự tương đồng và khác biệt về việc sử dụng 
ngôn ngữ trong quá trình chuyển thể. 

+ Môn loại: 400 / T550NG 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1608 

 
125/. BÙI ĐOAN TRANG. Đặc điểm của hành động hỏi và hồi đáp hỏi trong tiếng 

Việt từ góc độ phân tầng xã hội: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ - Chuyên ngành: Ngôn ngữ học  
Mã số: 9.22.90.20 / Bùi Đoan Trang; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 
Thị Lương. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023. - 164tr.: Bảng, biểu đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Nghiên cứu các đặc điểm về nội dung và hình thức của hành động hỏi - hồi 

đáp hỏi dưới sự chi phối của ba nhân tố: Tuổi, giới, địa vị; qua đó thấy được sự chi phối 
của các nhân tố xã hội đối với giao tiếp, vấn đề lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp... 

+ Môn loại: 495.922 / Đ113Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1452 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN & TOÁN HỌC 

126/. NGUYỄN THỊ THU THUỶ. Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp STEM của 
giáo viên trung học cơ sở: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành: Lí luận và 
Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí - Mã số: 9.14.01.11 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Hướng 
dẫn khoa học: Nguyễn Văn Biên, Dương Xuân Quý. - H.: Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội, 2023. - 183tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng năng lực dạy học tích hợp STEM và nhu cầu bồi dưỡng 

về giáo dục STEM của giáo viên trung học cơ sở. Thiết kế chương trình bồi dưỡng và quy 
trình tổ chức bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực dạy học tích hợp STEM cho giáo viên 
trung học cơ sở. 

+ Môn loại: 507.1 / B452D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1434 

 
127/. NGUYỄN THỊ GIAO HẠ. Nghiên cứu số đo và chỉ số nhân trắc của học sinh 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ Y học - Chuyên ngành: Giải phẫu Người  
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Mã số: 62.72.01.04 / Nguyễn Thị Giao Hạ; Hướng dẫn khoa học: Võ Huỳnh Trang. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 173tr.: Bảng, biểu đồ, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế 
Tóm tắt: Xác định các số đo nhân trắc, các chỉ số nhân trắc của học sinh từ 6 đến 17 

tuổi vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm học 2018-2019. Đánh giá sự thay đổi của các số 
đo theo thời gian và xây dựng phương trình hồi quy tính các số đo theo tuổi và giới tính. 

+ Môn loại: 599.9 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1461 

 

610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

128/.  LÊ THỊ DUNG. Sức khoẻ tâm thần của bệnh nhân ung thư trong độ tuổi lao 
động: Luận án Tiến sĩ Tâm lý học - Chuyên ngành: Tâm lý học - Mã số: 9.31.04.01 / Lê 
Thị Dung; Hướng dẫn khoa học: Phan Thị Mai Hương. - H.: Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 276tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng sức khoẻ tâm thần của nệnh nhân ung thư trong độ 
tuổi lao động, các yếu tố nguy cơ và tác động của sức khoẻ tâm thần đến chất lượng cuộc 
sống của bệnh nhân ung thư. Đề xuất kiến nghị thúc đẩy hành động quan tâm, chăm sóc 
sức khoẻ tâm thần của bệnh nhân ung thư trong độ tuổi lao động. 

+ Môn loại: 613 / S552KH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1578 

 
129/. NGUYỄN QUANG THÔNG. Thực trạng nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở 

phụ nữ từ 18-49 tuổi có chồng, một số yếu tố liên quan và kết quả can thiệp cộng đồng tại 
thành phố Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ Y học - Chuyên ngành: Y tế công cộng - Mã số: 
62.72.03.01 / Nguyễn Quang Thông: Hướng dẫn khoa học: Trần Ngọc Dung. - Cần Thơ: 
Đại học Y dược Cần Thơ, 2022. - 157tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Xác định tỷ lệ mắc và mô tả một số yếu tố liên quan đến nhiễm trùng đường 
sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng, tuổi từ 18 - 49; mô tả thực trạng kiến thức, thực hành 
chưa đúng về phòng, chống nhiễm trùng đường sinh dục; đánh giá kết quả can thiệp cộng 
đồng phòng, chống nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng, tuổi từ 18 - 49 
tuổi tại thành phố Cần Thơ năm 2016 - 2017. 

+ Môn loại: 616.95 / TH552TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1586 

 
130/. DƯƠNG MỸ LINH. Nghiên cứu sự biến đổi HPV-DNA và tế bào học cổ tử 

cung ở phụ nữ 18 - 69 tuổi nhiễm HPV tại Thành phố Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ Y học - 
Chuyên ngành: Y tế công cộng - Mã số: 62.72.03.01 / Dương Mỹ Linh; Hướng dẫn khoa 
học: Trần Ngọc Dung, Phạm Thị Tâm. - Cần Thơ: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2022.  
166tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Xác định tỉ lệ biến đổi HPV-DNA, các type nhiễm HPV, biến đổi tế bào 
học cổ tử cung và các mối liên quan giữa biến đổi HPV với biến đổi tế bào học cổ tử cung 
ở phụ nữ 18-69 tuổi nhiễm HPV tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013-2020. Xác định 
một số yếu tố nguy cơ biến đổi HPV-DNA và biến đổi tế bào học cổ tử cung ở phụ nữ 18-
69 tuổi nhiễm HPV tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013-2020. 
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+ Môn loại: 616.99 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1527 

 
131/. TRẦN THANH HÙNG. Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị can 

thiệp lao phổi tái phát tại Thành phố Cần Thơ năm 2014 - 2017: Luận án Tiến sĩ Y tế công 
cộng - Chuyên ngành: Y tế công cộng - Mã số: 62.72.03.01 / Trần Thanh Hùng; Hướng 
dẫn khoa học: Trần Ngọc Dung, Phạm Thị Tâm. - Cần Thơ: Trường Đại học Y Dược Cần 
Thơ, 2021. - 152tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Xác định tỷ lệ lao phổi tái phát tại thành phố Cần Thơ. Tìm hiểu một số yếu 
tố liên quan gây lao phổi tái phát. Đánh giá kết quả điều trị can thiệp lao phổi tái phát tại 
thành phố Cần Thơ và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị. 

+ Môn loại: 616.99 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1529 

 

630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

132/. LÊ VĂN DŨ. Nghiên cứu môi trường đất, nước và đa dạng cá của các mô hình 
sản xuất tại U Minh Hạ - tỉnh Cà Mau: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Môi trường đất và 
nước - Mã số: 9.44.03.03 / Lê Văn Dũ; Hướng dẫn khoa học: Trương Hoàng Đan. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 164tr.: Hình, bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Khảo sát hiện trạng kỹ thuật lên liếp canh tác Tràm trồng, Keo lai và tác 

động đến môi trường đất, nước để đánh giá mức độ tác động đến chất lượng môi trường. 
Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất, nước. Hiện trạng đa dạng cá và ảnh hưởng 
của môi trường đến đa dạng cá tại các mô hình Tràm tự nhiên, Tràm trồng, Keo lai và Lúa 
2 vụ để xác định nguyên nhân ô nhiềm môi trường đất, nước và đa dạng cá. Đề xuất giải 
pháp quản lý chất lượng môi trường đất, nước và đa dạng cá tại Vườn Quốc gia U Minh 
Hạ. 

+ Môn loại: 630.959796 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1464 

 
133/. THÁI THÀNH ĐƯỢC. Phân lập vi khuẩn cố định đạm trong vùng rễ và nội 

sinh cây bắp trên nền đất phù sa Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên 
ngành: Công nghệ Sinh học - Mã số: 62.42.02.01 / Thái Thành Được; Hướng dẫn khoa 
học: Nguyễn Hữu Hiệp. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 252tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Nghiên cứu, phân lập, tuyển chọn các dòng vi khuẩn cố định đạm từ các 

nguồn mẫu vật khác nhau trên cây bắp, đưa vào ứng dụng nhằm giúp cây bắp gia tăng khả 
năng sinh trưởng và năng suất khi trồng trên nền đất phù sa ở vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long, làm giảm lượng phân bón hoá học trong sản xuất cho cây bắp và giảm ô nhiễm môi 
trường, góp một phần trong giải pháp nâng cao độ phì nhiêu của đất và đồng thời tiết kiệm 
chi phí sản xuất. 

+ Môn loại: 633.1 / PH121L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1433 
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134/. NGÔ ANH TUẤN. Phân tích hiệu quả sản xuất và tăng trưởng năng suất các 
yếu tố tổng hợp của Hộ trồng lúa Jasmine tại Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ  
Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp - Mã số: 9. 62.01.15 / Ngô Anh Tuấn; Hướng dẫn 
khoa học: Nguyễn Hữu Đặng, Huỳnh Minh Tuấn. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. 
210tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Luận án ước lượng, đánh giá hiệu quả sản xuất và tăng trưởng năng suất các 

yếu tố tổng hợp của hộ trồng lúa Jasmine tại Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó đề xuất 
các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và năng suất các yếu tố tổng hợp 
của các hộ trồng lúa Jasmine tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 633.1 / PH121T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1446 

 
135/. TRẦN VĂN HÙNG. Đánh giá sự thay đổi hình thái phẫu diện, tính chất hoá 

học đất và khả năng cung cấp dưỡng chất NPK cho lúa trên đất phèn Đồng bằng sông Cửu 
Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Khoa học đất - Mã số: 62.62.01.03 / Trần Văn 
Hùng; Hướng dẫn khoa học: Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2022. - 180tr.: Hình, bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Đánh giá sự thay đổi hình thái phẫu diện và tính chất hoá học đất phèn Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sau 20 năm canh tác. Xác định khả năng cung cấp dưỡng 
chất NPK cho lúa trên đất phèn điển hình ở ĐBSCL và tính hiệu quả sử dụng phân lân dạng 
DAP phối trộn Avail cho lúa trên đất phèn ĐBSCL. 

+ Môn loại: 633.1 / Đ107GI 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1457 

 
136/.  VÕ THỊ BÉ THƠ. Nâng cấp chuỗi giá trị cây dược liệu tại vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long: Trường hợp cây sen: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Kinh tế Nông 
nghiệp - Mã số: 62.62.01.15 / Võ Thị Bé Thơ; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tri Khiêm.  
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 183tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan và lý luận về chuỗi giá trị, chuỗi giá trị dược liệu của 

cây sen. Thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ cũng như cấu trúc thị trường, thực hiện 
thị trường và hiệu quả thị trường của chuỗi giá trị sản phẩm gương sen lụa vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long, qua đó đề xuất các chiến lược và giải pháp phù hợp góp phần phát triển 
ổn định chuỗi giá trị sản phẩm gương sen lụa và ngành hàng dược liệu sen vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 633.8 / N122C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1441 

 
137/. NGUYỄN NGỌC THANH. Sử dụng phân hữu cơ vi sinh từ nguồn nấm phân 

lập trong cải thiện bạc màu đất và năng suất cam sành tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long: 
Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Khoa học Đất - Mã số: 62.62.01.03 / Nguyễn Ngọc Thanh; 
Hướng dẫn khoa học: Võ Thị Gương, Dương Minh Viễn. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2022. - 181tr.: Bảng, hình; 30cm 
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ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Đánh giá hiện trạng canh tác cam sành và đặc tính liếp vườn trồng cam tại 

tỉnh Vĩnh Long. Xác định tác nhân gây bệnh vàng lá thối rữa trên vườn cam sành và phân 
lập, tuyển chọn các dòng nấm tăng nhanh khả năng phân huỷ chất hữu cơ và nấm 
trichoderma từ vùng rễ cây cam sành có khả năng đối kháng với nấm fusarium solani cho 
sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh đến cải thiện độ 
phì nhiêu đất, bệnh vàng lá thối rữa và năng suất quả vườn cam sành. 

+ Môn loại: 634 / S550D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1474 

 
138/. TRƯƠNG PHÚC VINH. Nghiên cứu tình hình bệnh dại trên một vài loài động 

vật ở Đồng bằng sông Cửu Long và xây dựng qui trình phòng chống bệnh = Dissertation 
title research on the prevalence of rabies disease in some animals in the Mekong Delta and 
establishing the disease prevention procedure: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Bệnh lý 
học và chữa bệnh vật nuôi - Mã số: 62.64.01.02 / Trương Phúc Vinh; Hướng dẫn khoa học: 
Nguyễn Đức Hiền. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 163tr.; 30cm 

Tóm tắt: Xác định tổng đàn và tỉ lệ tiêm phòng bệnh dại trên chó giai đoạn 2017 - 
2020 tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu kháng thể kháng virus dại trên đàn chó 
thả rông và tỷ lệ đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng bệnh dại trên chó. Đánh giá kháng thể 
kháng virus dại ở một số động vật hoang dã. Xác định trình tự Nucleotide của virus dại 
trên gen N và đăng ký trên Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Hoa Kỳ. 

+ Môn loại: 636.089 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1528 

 
139/. NGUYỄN THỊ CHÚC. Nghiên cứu dịch tễ học và biện pháp phòng trị bệnh 

giun tròn đường tiêu hoá trên chó tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến 
sĩ - Chuyên ngành: Bệnh lý học và Chữa bệnh vật nuôi - Mã số: 62.64.01.02 / Nguyễn Thị 
Chúc; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn Diên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022.    
208tr.: Hình, bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Xác định một số đặc điểm dịch tễ và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm 

giun tròn đường tiêu hoá trên chó tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Xác định một số 
đặc điểm sinh học của giun móc A. caninum và bệnh lý do A. caninum gây ra ở chó. Đề 
xuất biện pháp tẩy trừ bệnh giun móc, giun đũa trên chó tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long. 

+ Môn loại: 636.7 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1518 

 
140/. HUỲNH VĂN QUỐC. Đánh giá chất lượng và hiệu quả của bùn đáy trên năng 

suất lúa trong hệ thống canh tác lúa - tôm tại tỉnh Cà Mau: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: 
Khoa học đất - Mã số: 62.62.01.03 / Huỳnh Văn Quốc; Hướng dẫn khoa học: Châu Minh 
Khôi. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2020. - 135tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá chất lượng bùn đáy trong hệ thống lúa - tôm và tiềm 
năng sử dụng bùn đáy để thay thế phân hoá học, từ đó khuyến cáo tái sử dụng bùn đáy một 
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cách có hiệu quả, góp phần làm tăng tính bền vững của hệ thống lúa - tôm ở những vùng 
xâm nhiễm mặn ở ĐBSCL. 

+ Môn loại: 639 / Đ107GI 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1552 

 
141/. NGUYỄN THỊ NGHĨA. Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ cao 

trong nuôi cá tra ở thành phố Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản lý kinh tế - 
Mã số: 9.34.04.10 / Nguyễn Thị Nghĩa; Hướng dẫn khoa học: Đinh Thị Nga. - H.: Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2023. - 207tr.: Bảng, biểu, hình; 30cm 

Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định ứng dụng công nghệ cao (CNC) 
của hộ nuôi cá tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đo lường mức độ tác động của các 
nhân tố đến ý định ứng dụng CNC vào quá trình nuôi cá của nông hộ. Đề xuất các giải 
pháp phục vụ cho các cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy nông hộ gia tăng việc ứng dụng 
CNC trong nuôi cá tra, hướng đến phát triển bền vững ngành hàng trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 639.37 / C101NH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1435 

 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 

142/. PHẠM THỊ KHÁNH. Giáo dục lòng nhân ái cho con cái của gia đình Việt Nam 
hiện nay: Luận án Tiến sĩ Triết học - Chuyên ngành: Đạo đức học - Mã số: 9.22.90.06 / 
Phạm Thị Khánh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Thọ, Trần Thị Minh Thi. - H.: Học 
viện Khoa học Xã hội, 2023. - 175tr.: Bảng, biểu; 30cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan và cơ sở lý luận về giáo dục lòng nhân ái cho con cái 

của gia đình Việt Nam hiện nay. Thực trạng, những yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục 
lòng nhân ái và một số giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lòng nhân 
ái cho con cái của gia đình Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 649 / GI-108D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1475 

 

650. QUẢN LÝ & CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ 

143/. LÊ THỊ LOAN. Chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh 
nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: 
Kế toán - Mã số: 9. 34. 03. 01 / Lê Thị Loan; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Vũ Việt, Lưu 
Đức Tuyên. - H.: Học viện Tài chính, 2023. - 210tr.: Bảng, biểu, hình, sơ đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo 

tài chính các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam, từ đó đề xuất các giải 
pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp này. 

+ Môn loại: 657 / CH124L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1440 
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144/. TRẦN LỢI. Phân tích các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của thanh 
niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh - 
Mã 9.34.01.01 / Trần Lợi; Hướng dẫn khoa học: Lê Nguyễn Đoan Khôi. - Trà Vinh: Đại 
học Trà Vinh, 2023. - 210tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của thanh niên tỉnh 
Trà Vinh. Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao ý định khởi nghiệp của thanh niên 
trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 658.1 / PH121T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1540 

 
145/. PHẠM THỊ QUỲNH NGA. Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ở Việt 

Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Quản lý kinh tế - Mã số: 9.31.01.10 / Phạm 
Thị Quỳnh Nga; Hướng dẫn khoa học: Phạm công Toàn, Ngô Thị Việt Nga. - Thái Nguyên: 
Đại học Thái Nguyên, 2023. - 237tr.: Bảng, biểu, hình, hộp; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, cơ sở lí luận và thực tiễn về thúc đẩy hoạt động khởi 
nghiệp; Nghiên cứu thực trạng thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam; đề xuất một 
số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2035. 

+ Môn loại: 658.109597 / GI-103PH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1472 

 
146/. HÀ THỊ THANH TUYỀN. Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm gạch không 

nung tại Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  
Mã số: 62.34.01.02 / Hà Thị Thanh Tuyền; Hướng dẫn khoa học: Đặng Thanh Sơn, Nguyễn 
Ngọc Minh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 233tr.: Bảng, hình, phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Phân tích kết cấu và vận hành chuỗi cung ứng gạch xây không nung tại 

Đồng bằng Sông Cửu Long. Phân tích mối liên kết và chất lượng mối quan hệ giữa các tác 
nhân trong chuỗi cung ứng gạch xây không nung tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Đề xuất 
hàm ý quản trị hoàn thiện chuỗi cung ứng gạch không nung tại Đồng bằng Sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 658.7095978 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1515 

 
147/. NGÔ TẤN HIỆP. Ảnh hưởng của Marketing xanh đến năng lực cạnh tranh và 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp của các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh  
Mã số: 9.34.01.01 / Ngô Tấn Hiệp; Hướng dẫn khoa học: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Văn 
Nam. - Đồng Nai: Đại học Lạc Hồng, 2023. - 318tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Trình bày tổng quan cơ sở lý luận về marketing xanh và năng lực cạnh tranh. 

Nghiên cứu, phân tích sự ảnh hưởng của marketing xanh đối với kết quả kinh doanh, năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàm ý quản trị 
và một số đề xuất nhằm cải thiện kết quả kinh doanh thông qua marketing xanh. 

+ Môn loại: 658.800959779 / A107H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1470 
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148/. NGUYỄN THỊ HỒNG LAN. Phát triển thương hiệu gốm sứ mỹ nghệ Việt Nam: 

Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh - Mã số: 9.34.01.01 / Nguyễn Thị 
Hồng Lan; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Quốc Thịnh, Phạm Minh Đạt. - H.: Đại học 
Thương mại, 2023. - 206tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về phát triển thương hiệu gốm sứ mỹ nghệ. Thực 

trạng triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu gốm sứ mỹ nghệ Việt Nam. Quan 
điểm và giải pháp phát triển thương hiệu gốm sứ mỹ nghệ Việt Nam. 

+ Môn loại: 658.8009597 / PH110TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1514 

 
149/. LÊ MINH CHÍ. Ảnh hưởng của marketing tin đồn trực tuyến đến ý định mua 

hàng của người Việt Nam: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Mã số: 
62.34.01.02 / Lê Minh Chí; Hướng dẫn khoa học: Lê Tấn Nghiêm, Nguyễn Ngọc Minh.  
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2020. - 182tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của marketing tin đồn lên ý định mua 
hàng của người dùng mạng xã hội tại thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra các gợi ý hàm ý 
quản trị cho các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hoá. 

+ Môn loại: 658.8 / A106H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1549 

 
150/. LÊ THỊ THU TRANG. Ảnh hưởng của quản trị quan hệ khách hàng và quản trị 

trải nghiệm khách hàng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ thành phố Cần 
Thơ: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh - Mã số: 62.34.01.02 / Lê Thị 
Thu Trang; Hướng dẫn khoa học: Lưu Tiến Thuận, Trần Thanh Liêm. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2021. - 197tr.: Bảng, biểu, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Xác định, đo lường những nhân tố cấu thành quản trị quan hệ khách hàng 

(QTQHKH) và quản trị trải nghiệm khách hàng (QTTNKH). Đánh giá ảnh hưởng 
QTQHKH và QTTNKH đến thành công bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp bán lẻ. 
Đề xuất hàm ý quản trị nâng cao kết quả kinh doanh dựa trên việc áp dụng QTQHKH và 
QTTNKH cho các doanh nghiệp bán lẻ tại Cần Thơ. 

+ Môn loại: 658.800959793 / Ả107H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1508 

 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

151/. NGUYỄN TẤN HÙNG. Nghiên cứu khả năng sử dụng một số giống lúa gạo ở 
Đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất bia: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Công nghệ 
Thực phẩm - Mã số: 62.54.01.01 / Nguyễn Tấn Hùng; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Công 
Hà. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 225tr.: Hình, bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Xác định giống lúa phù hợp cho công nghệ sản xuất bia. Xác định điều kiện 

nảy mầm và chế biến malt phù hợp cho công nghệ sản xuất malt lúa. Xây dựng quy trình 
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nấu bia phù hợp cho malt từ giống lúa được chọn. Đánh giá sự biến động của thành phần 
protein chức năng sau quá trình nấu bia và lên men cho khả năng hình thành và ổn định bọt 
bia. Đánh giá cảm quan bước đầu đối với sản phẩm bia thử nghiệm từ quy trình thu nhận. 

+ Môn loại: 663 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1521 

 

720. KIẾN TRÚC 

152/. ÔN NGỌC YẾN NHI. Sự biến đổi hình thức kiến trúc phương Tây trong một 
số công trình công sở tại Đông Dương: Luận án Tiến sĩ Kiến trúc - Chuyên ngành: Kiến 
trúc - Mã số: 9.58.01.01 / Ôn Ngọc Yến Nhi; Hướng dẫn khoa học: Trương Thanh Hải, Lê 
Văn Thương. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 384tr.: Bảng, 
hình, sơ đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Xây dựng 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, cơ sở lý luận về kiến trúc phương Tây, kiến trúc thuộc 

địa Pháp. Nghiên cứu quá trình biến đổi hình thức của kiến trúc phương Tây trong một số 
công trình công sở tại Đông Dương, sự kết hợp giữa hai nền văn hoá phương Đông và 
phương Tây trong kiến trúc thuộc địa. Qua đó, cho thấy rõ hơn về sự biến đổi của kiến trúc 
phương Tây khi tồn tại ở khu vực Đông Dương sẽ ở những mức độ nào và nhận định đúng 
được sự kết hợp Đông-Tây trong kiến trúc. 

+ Môn loại: 725 / S550B 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1436 

 
153/.  NGUYỄN VŨ LÂN. Nghệ thuật trang trí ở lăng Thiệu Trị - Huế: Luận án Tiến 

sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Mỹ thuật - Mã số: 9.21.01.01 / Nguyễn 
Vũ Lân; Hướng dẫn khoa học: Phan Thanh Bình. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Mỹ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh, 2023. - 222tr.: Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn và tổng quan tình hình nghiên cứu nghệ 

thuật trang trí ở lăng Thiệu Trị. Nhận diện nghệ thuật trang trí ở lăng Thiệu Trị. Đặc điểm 
và giá trị nghệ thuật trang trí ở lăng Thiệu Trị, những đóng góp của nghệ thuật thời Thiệu 
Trị trong dòng chảy mỹ thuật thời Nguyễn. 

+ Môn loại: 726 / NGH250TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1507 

 
154/. TRẦN PHƯƠNG MAI. Không gian lánh nạn trong kiến trúc nhà siêu cao tầng 

ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kiến trúc - Chuyên ngành: Kiến trúc - Mã số: 9.58.01.01 / 
Trần Phương Mai; Hướng dẫn khoa học: Doãn Minh Khôi. - H.: Đại học Kiến trúc Hà Nội, 
2022. - 201tr.: Bảng, hình; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Xây dựng 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, cơ sở, mô hình tổ chức không gian lánh nạn trong nhà 

siêu cao tầng ở Việt Nam. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiến trúc tổ chức không gian 
lánh nạn trong nhà siêu cao tầng ở Việt nam theo các tiêu chí đảm bảo an toàn, hiệu quả 
kinh tế, nhân văn và bền vững. 
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+ Môn loại: 728.09597 / S550B 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1456 

 

730. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH; ĐIÊU KHẮC 

155/.  NGUYỄN XUÂN GIÁP. Nghệ thuật chạm khắc hoa văn trên đồ thờ cúng trong 
lăng mộ thế kỷ XVII - XVIII ở Bắc Bộ: Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lí 
luận và Lịch sử Mỹ thuật - Mã số: 9.21.01.01 /  Nguyễn Xuân Giáp; Hướng dẫn khoa học: 
Ngô Văn Doanh. - H.: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, 2022. - 266tr.: Minh 
hoạ, phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Tóm tắt: Nghiên cứu về yếu tố tạo hình biểu hiện trên các hoa văn chạm khắc trên 

đồ thờ đá trong lăng mộ thế kỷ XVII - XVIII ở Bắc Bộ thông qua những đồ thờ trong một 
số lăng mộ tiêu biểu. Đặc điểm và giá trị của nghệ thuật chạm khắc hoa văn trên đồ thờ đá 
trong lăng mộ thế kỷ XVII - XVIII ở Bắc Bộ. 

+ Môn loại: 736.095973 / NGH250TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1503 

 

740. VẼ & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

156/.  PHẠM NHƯ LINH. Nghệ thuật tạo hình đồ chơi gỗ tại Việt Nam: Luận án 
Tiến sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Mỹ thuật - Mã số: 9.21.01.01 / 
Phạm Như Linh; Hướng dẫn khoa học: Huỳnh Quốc Thắng, Hoàng Minh Phúc. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2022. - 241tr.: Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về nghệ thuật tạo hình đồ chơi gỗ. 

Nghiên cứu thực trạng và phân tích sự biểu đạt các yếu tố tạo hình của đồ chơi gỗ tại Việt 
Nam giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Nhận diện đặc điểm, giá trị và gợi ý một số định 
hướng phát huy nghệ thuật tạo hình đồ chơi gỗ tại Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 745.59209597 / NGH250TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1506 

 

750. HỘI HOẠ & TÁC PHẨM HỘI HOẠ 

157/. PHẠM TRUNG. Hội hoạ Hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 
1954 -1986: Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử mỹ thuật - Mã 
số: 9.21.01.01 / Phạm Trung; Hướng dẫn khoa học: Lê Bá Dũng, Nguyễn Văn Cương.     
H.: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, 2022. - 234tr.: Phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Tóm tắt: Tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát về hội hoạ Hiện thực xã 

hội chủ nghĩa (HTXHCN) ở Việt Nam (1954 - 1986); Nội dung nghệ thuật và hình thức 
nghệ thuật của hội hoạ HTXHCN ở Việt Nam (1954 - 1986); Đặc trưng, giá trị và bàn luận 
về hội hoạ HTXHCN ở Việt Nam (1954 - 1986). 

+ Môn loại: 759.9597 / H452H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1487 
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158/. TRẦN QUỐC BẢO. Sự chuyển biến trong sáng tác hội hoạ ở Hà Nội giai đoạn 
2000 - 2015: Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật - 
Mã số: 9.21.01.01 / Trần Quốc Bảo; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Nghĩa Phương. - H.: 
Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, 2022. - 262tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Làm rõ những sự chuyển biến về nội dung và hình thức nghệ thuật trong 
sáng tác hội hoạ ở Hà Nội giai đoạn 2000-2015. Đặc điểm, giá trị của sự chuyện biến trong 
sáng tác, làm nên diện mạo mới mang đặc trưng thời đại của hội hoạ Hà Nội. 

+ Môn loại: 759.959731 / S550CH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1572 

 

780. ÂM NHẠC 

159/. NGUYỄN CHÍNH. Nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh xã hội 
đương đại: Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 9.22.90.40/ 
Nguyễn Chính; Hướng dẫn khoa học: Mai Mỹ Duyên, Nguyễn Phúc Nghiệp. - Trà Vinh: 
Đại học Trà Vinh, 2022. - 249tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu vai trò và những đóng góp của nghệ nhân trên các phương diện 
thực hành di sản văn hoá. Phân tích những điều kiện lịch sử xã hội tác động đến nghệ nhân 
trong quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Bảo tồn và phát 
huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh xã hội hiện nay. 

+ Môn loại: 781.620095977 / NGH250NH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1596 

 
160/. NGUYỄN KHÁNH TRANG. Giọng nữ cao (Soprano) trong Opera Việt Nam: 

Luận án Tiến sĩ Âm nhạc học - Chuyên ngành: Âm nhạc học - Mã số: 62.21.02.01 / Nguyễn 
Khánh Trang; Hướng dẫn khoa học: Lê Anh Tuấn. - H.: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt 
Nam, 2022. - 165tr.: Hình vẽ, bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm giọng nữ cao trong opera Việt Nam (vị trí của giọng 

nữ cao, sự khắc hoạ tính cách nhân vật giọng nữ cao bằng âm nhạc, đặc điểm âm nhạc của 
các tiết mục đơn ca, hợp ca có giọng nữ cao, mối liên hệ giữa giọng nữ cao với các yếu tố, 
thành phần trong opera). Kỹ thuật thanh nhạc thể hiện giọng nữ cao trong các tiết mục của 
các vở opera Việt Nam trên phương diện phát âm tiếng Việt, kỹ thuật bel canto và sự thể 
hiện các yếu tố âm nhạc dân tộc bằng các kỹ thuật hát. Đưa ra giải pháp đào tạo và biểu 
diễn của giọng nữ cao trong opera Việt Nam. 

+ Môn loại: 782.609597 / GI-431N 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1480 

 
161/. NGUYỄN XUÂN CHIẾN. Phối âm trong các tác phẩm hợp xướng Việt Nam: 

Luận án Tiến sĩ Âm nhạc học - Chuyên ngành: Âm nhạc học - Mã số: 62.21.02.01 / Nguyễn 
Xuân Chiến; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Minh Cầm. - Tp. Hồ Chí Minh: Nhạc viện Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 205tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Khái quát sự hình thành và phát triển nghệ thuật hợp xướng thế giới và Việt 
Nam. Nghiên cứu phác hoạ bức tranh về nghệ thuật hợp xướng Việt Nam với những cái 
chung của thể loại cùng những dấu ấn riêng của các tác phẩm giao hưởng, thính phòng. 
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+ Môn loại: 784.2 / PH452Â 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1558 

 
162/. LÊ HỒ HẢI. Trường phái âm nhạc Ấn tượng Pháp trong đào tạo và biểu diễn 

piano chuyên nghiệp tại Việt Nam: Luận án Tiến Âm nhạc học - Chuyên ngành: Âm nhạc 
học - Mã số: 62.21.02.01 / Lê Hồ Hải; Hướng dẫn khoa học: Trần Thu Hà. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 237tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Làm rõ đặc điểm, yếu tố kỹ thuật và phong cách của trường phái âm nhạc 
ấn tượng Pháp cũng như quan niệm nghệ thuật, triết lý sư phạm và nghệ thuật biểu diễn 
của trường phái piano Pháp. Đề xuất giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp trong chương 
trình đào tạo, xử lý các yêu cầu kỹ thuật và nội dung nghệ thuật thông qua giảng dạy, học 
tập và biểu diễn các tác phẩm piano của 2 tác giả Claude Debussy và Maurice Ravel tại các 
cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 786.2 / TR561PH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1604 

 
163/. PHẠM THỊ TRÀ MY. Nghệ thuật diễn tấu đàn tranh Việt Nam trong giai đoạn 

từ năm 1956 đến năm 2020: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Âm nhạc học - Mã số: 
62.21.02.01 / Phạm Thị Trà My; Hướng dẫn khoa học: Phạm Thị Phương Hoa. - H.: Học 
viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2023. - 172tr.: Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch 
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu và sự phát triển của đàn tranh 

giai đoạn từ năm 1956 đến năm 2020; Nghệ thuật diễn tấu đàn tranh giai đoạn từ năm 1956 
đến năm 2000; Nghệ thuật diễn tấu đàn tranh giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020 . 

+ Môn loại: 787.7 / NGH250TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1504 

 

790. NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ & BIỂU DIỄN 

164/. BÙI NGỌC THẮNG. Nghệ thuật hình thể trên sân khấu kịch nói Việt Nam: 
Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Sân khấu - Mã số: 
9.21.02.21 / Bùi Ngọc Thắng; Hướng dẫn khoa học: Phạm Duy Khuê. - H.: Đại học Sân 
khấu - Điện ảnh Hà Nội, 2022. - 163tr.: Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Tóm tắt: Nghiên cứu toàn diện, tổng thể sự phát triển hoạt động hình thể của con 

người để hiểu rõ vai trò tầm quan trọng của hoạt động hình thể trong hiện thực cuộc sống 
và quá trình phát triển thành nghệ thuật hình thể để sử dụng hiệu quả giải quyết nhiều vấn 
đề của cuộc sống. Đặc biệt là trong hoạt động sáng tạo làm phương tiện cơ bản cho các 
nghệ sĩ kịch nói xây dựng hình tượng nghệ thuật và chỉ ra xu hướng sử dụng nghệ thuật 
hình thể trong hoạt động xây dựng hình tượng nghệ thuật cho vở diễn. 

+ Môn loại: 792 / NGH250TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1505 

 
165/. HUỲNH CÔNG DUẨN. Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ đặc điểm 

văn hoá Nam Bộ: Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 
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9.22.90.40 / Huỳnh Công Duẩn; Hướng dẫn khoa học: Lê Chí Quế, Mai Mỹ Duyên. - Trà 
Vinh: Đại học Trà Vinh, 2022. - 319tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những đặc điểm văn hoá Nam Bộ thể hiện trong kịch nói ở 
Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá những tích cực, hạn chế mà các đặc điểm văn hoá Nam 
Bộ tác động đến kịch nói. Dự báo xu hướng và đưa ra những khuyến nghị cho kịch nói 
trong bối cảnh phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và giao lưu hội nhập quốc tế của TP. 
HCM hiện nay. 

+ Môn loại: 792.0959779 / K302N 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1587 

 
166/. SƠN CAO THẮNG. Múa Khmer Nam Bộ: Truyền thống và biến đổi: Luận án 

Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 9.22.90.40 / Sơn Cao Thắng; 
Hướng dẫn khoa học: Phan Thị Thu Hiền. - Trà Vinh: Đại học Trà Vinh, 2023. - 258tr.: 
Bảng, phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn; Đặc 

điểm và giá trị múa truyền thống Khmer Nam Bộ; Những biến đổi hiện nay của múa Khmer 
Nam Bộ. 

+ Môn loại: 793.3 / M501KHM 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1499 

 
167/. NGUYỄN HỮU TRI. Nghiên cứu xây dựng Câu lạc bộ thể dục thể thao ngoại 

khoá sinh viên trường Đại học Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ Giáo dục - Chuyên ngành: Giáo 
dục học - Mã số: 9.14.01.01 / Nguyễn Hữu Tri; Hướng dẫn khoa học: Lê Thiết Cam, Lê 
Bá Tường. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 238tr.: 
Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng hoạt động thể dục thể thao (TDTT) ngoại khoá sinh 
viên trường đại học Cần Thơ; nghiên cứu xây dựng câu lạc bộ TDTT ngoại khoá sinh viên; 
ứng dụng và đánh giá hiệu quả Câu lạc bộ TDTT ngoại khoá sinh viên trường Đại học Cần 
Thơ. 

+ Môn loại: 796.04 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1532 

 
168/. ĐOÀN THU ÁNH ĐIỂM. Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức 

mạnh cho vận động viên nam đội tuyển trẻ đua thuyền Canoeing Trung tâm huấn luyện thể 
thao Quốc gia Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học - Chuyên ngành: Giáo dục học - Mã 
số: 9.14.01.01 / Đoàn Thu Ánh Điểm; Hướng dẫn khoa học: Trần Hồng Quang, Nguyễn 
Thị Mỹ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh, 2022.   
227tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng sức mạnh của vận động viên nam đội tuyển trẻ đua 
thuyền canoeing tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ. Xây dựng hệ thống 
bài tập phát triển sức mạnh cho vận động viên nam đội tuyển trẻ đua thuyền canoeing tại 
Trung tâm. Đánh giá hiệu quả xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức mạnh cho vận động 
viên nam đội tuyển trẻ đua thuyền canoeing tại Trung tâm. 
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+ Môn loại: 797.1 / NGH305C 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1531 

 

800. VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

169/. VŨ THỊ THU HƯƠNG. Phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin 
cho giáo viên Ngữ văn trung học: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành: Lý 
luận & Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ Văn và Tiếng Việt - Mã số: 9.14.01.11 / Vũ Thị 
Thu Hương; Hướng dẫn khoa học: Phạm Thị Thu Hương. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 
2023. - 343tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng hợp, phân tích các tài liệu nghiên cứu về vấn đề phát triển năng lực 
dạy học đọc hiểu văn bản thông tin trong nước và trên thế giới. Nghiên cứu, xây dựng cơ 
sở lí luận và thực tiễn của vấn đề phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin 
cho giáo viên Ngữ văn trung học và đề xuất các biện pháp phát triển năng lực dạy học. 

+ Môn loại: 807 / PH110TR 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1553 

 
170/. PHÙNG THỊ VÂN ANH. Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh 

trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên 
ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn - Mã số: 9.14.01.11 / Phùng Thị Vân Anh; 
Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Hạnh, Đào Thị Bình. - H.: Viện Khoa học Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 213tr.: Hình, bảng, biểu đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về dạy học và phương pháp tổ chức dạy học đọc 

hiểu văn bản thông tin đa phương thức ở trường phổ thông. 
+ Môn loại: 807.1 / D112H 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1460 
 

171/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO. Kịch bản phim truyện điện ảnh như là một 
thể loại văn học: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn - Chuyên ngành: Lí luận Văn học - Mã số: 
9.22.01.20 / Nguyễn Thị Phương Thảo; Hướng dẫn khoa học: Lê Trà My, Trần Ngọc Hiếu.  
H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022. - 182tr.; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Nghiên cứu kịch bản phim truyện điện ảnh như một thể loại văn học, xác 

lập những đặc trưng của thể loại này trong sự phân biệt nó với kịch bản sân khấu và các 
văn bản tự sự khác. 

+ Môn loại: 808.82 / K302B 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1495 

 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

172/. VŨ THỊ THANH. Tư tưởng học thuật và phương pháp biên định di sản văn 
chương của Lê Quý Đôn, Bùi Huy Bích và Phan Huy Chú: Luận án Tiến sĩ Văn học - 
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / Vũ Thị Thanh; Hướng dẫn khoa 
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học: Vũ Thanh. - H.: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã 
hội, 2023. - 199tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu những vấn đề về tư tưởng học thuật cũng như phương 
pháp biên định di sản văn chương của ba tác giả tiêu biểu cho loại hình nhà nho làm học 
thuật thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX là Lê Quý Đôn, Bùi Huy Bích, Phan Huy Chú. Từ 
đó chỉ ra những điểm tương đồng, kế thừa và phát triển trong tư tưởng cũng như phương 
thức làm việc của ba tác giả. 

+ Môn loại: 895.922008 / T550T 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1610 

 
173/. VŨ THỊ THU HƯỜNG. Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX 

dưới góc độ giới: Luận án Tiến sĩ Văn học - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 
9.22.01.21 / Vũ Thị Thu Hường; Hướng dẫn khoa học: Vũ Thanh. - H.: Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 187tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về giới, ngôn ngữ giới, quan niệm về nam giới và 
nam tính trong văn học Việt Nam thế kỷ XVIII- nửa đầu thế kỷ XIX. Làm rõ về lý thuyết 
giới như diễn ngôn giới, diễn ngôn về nam tính - nữ tính, sự giao cắt giữa các loại diễn 
ngôn này trong văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX. Chỉ ra những quan 
niệm mới về con người cũng như tìm hiểu những thiết chế quyền lực chi phối đến những 
quan niệm đó. 

+ Môn loại: 895.92209001 / V115H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1621 

 
174/. ĐOÀN THỊ HẠNH. Khuynh hướng hiện sinh trong thơ Việt Nam đương đại: 

Luận án Tiến sĩ Văn học - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / Đoàn 
Thị Hạnh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Đăng Điệp. - Nghệ An: Đại học Trà Vinh, 2022.  
170tr.; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Xác định sự hiện diện của khuynh hướng hiện sinh với những đặc điểm và 

ý nghĩa xã hội - thẩm mỹ riêng của nó. Đề xuất một số vấn đề về tiếp cận, tìm hiểu, nghiên 
cứu nhằm khẳng định những đóng góp của khuynh hướng hiện sinh trong thơ đương đại 
đối với sự phát triển của nền thơ ca dân tộc. 

+ Môn loại: 895.9221009 / KH531H 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1494 

 
175/. NGUYỄN THỊ DỊU. Thơ Việt Nam từ sau 1986 dưới góc nhìn thể loại: Luận 

án Tiến sĩ Văn học - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / Nguyễn Thị 
Dịu; Hướng dẫn khoa học: Hoả Diệu Thuý, Nguyễn Thanh Tâm. - Thanh Hoá: Đại học 
Hồng Đức, 2021. - 172tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết và thực tiễn về thể loại thơ và thực tiễn nghiên 
cứu về thể loại thơ sau năm 1986. Khảo sát, đánh giá "phương thức chiếm lĩnh và tái hiện 
đời sống" của thơ sau 1986 trên phương diện chủ thể trữ tình và cảm hứng thơ. Đánh giá 
"thể thức cấu tạo văn bản" thể loại của thơ sau năm 1986 ở phương diện tổ chức văn bản 
thơ, câu thơ, hình ảnh, ngôn ngữ vần và nhịp thơ. 
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+ Môn loại: 895.9221009 / TH460V 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1583 

 
176/. NGUYỄN NHƯ TRANG. Hệ thống thẩm mĩ trong sáng tác của Nguyễn Công 

Trứ: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / Nguyễn 
Như Trang; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Hữu Sơn. - H.: Học viện Khoa học xã hội, 2023.  
163tr.; 30cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
Tóm tắt: Sưu tập và khảo sát các tác phẩm của Nguyễn Công Trứ. Nghiên cứu các 

yếu tố thẩm mĩ trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ dưới góc nhìn mĩ học, bao gồm: Sự 
biểu hiện của chủ thể thẩm mĩ, sự biểu hiện của khách thể thẩm mĩ, sự hài hoà thẩm mĩ 
giữa xu hướng sáng tác hướng tâm hành đạo và ly tâm hành lạc trong sáng tác của ông. 

+ Môn loại: 895.92212 / H250TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1481 

 
177/. NGUYỄN HỮU CÔNG. Tư duy nghệ thuật thơ Việt Nam giai đoạn 1975-1985: 

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / Nguyễn 
Hữu Công; Hướng dẫn khoa học: Hồ Thế Hà. - Huế: Đại học Khoa học, 2023. - 157tr.: 
Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu thơ Việt Nam. Vấn đề tư duy 
nghệ thuật thơ và diện mạo thơ Việt Nam, tư duy nghệ thuật thơ Việt Nam nhìn từ hệ đề 
tài và cảm hứng thẩm mỹ, tư duy nghệ thuật thơ Việt Nam nhìn từ phương thức thế hiện. 

+ Môn loại: 895.92213409 / T550D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1607 

 
178/. NGUYỄN HỒNG HẠNH. Tính mơ hồ trong cấu trúc văn bản Truyện Kiều của 

Nguyễn Du: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn - Chuyên ngành: Lý luận văn học - Mã số: 9.22.01.20/ 
Nguyễn Hồng Hạnh; Hướng dẫn khoa học: Lê Lưu Oanh. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 
2023. - 171tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu tính mơ hồ trong cấu trúc văn bản Truyện Kiều. 
Những vấn đề về tính mơ hồ trong cấu trúc văn bản văn học nhìn từ lý thuyết của 
W.Empson. Tính mơ hồ trên bình diện ngôn từ Truyện Kiều. Tính mơ hồ trên bình diện 
hình tượng truyện Kiều. 

+ Môn loại: 895.92214 / T312M 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1598 

 
179/. NGUYỄN QUỐC KHÁNH. Thi pháp thơ lục bát hiện đại (qua một số trường 

hợp tiêu biểu): Luận án Tiến sĩ Văn học - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 
9.22.01.21 / Nguyễn Quốc Khánh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn Dân, Nguyễn Thị 
Bích Thu. - H.: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 
2023. - 162tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về thi pháp học, thi pháp thơ lục bát. Sự hình thành 
và phát triển của thể thơ lục bát. Cấu trúc thơ lục bát hiện đại cũng như ngôn ngữ thơ lục 
bát hiện đại. 
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+ Môn loại: 895.92214 / TH300PH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1582 

 
180/. CHUNG THỊ THUÝ. Thân thể trong thơ trữ tình Việt Nam sau 1986: Luận án 

Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn - Chuyên ngành: Lý luận văn học - Mã số: 9.22.01.20 / Chung 
Thị Thuý; Hướng dẫn khoa học: Lê Lưu Oanh. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022.  
181tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về thân thế trong văn học. Một số vấn đề thân thế 
trong thơ ca Việt Nam. Một số phương diện của thân thế trong thơ trữ tình Việt Nam từ 
sau 1986 đến nay. Nguyên tắc kiến tạo thân thế trong thơ trữ tình Việt Nam sau 1986. 

+ Môn loại: 895.9221409 / TH12TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1581 

 
181/.  LÊ THỊ TRANG. Lập luận trong kịch của Lưu Quang Vũ: Luận án Tiến sĩ 

Ngôn ngữ học - Chuyên ngành: Ngôn ngữ học - Mã số: 9.22.90.20 /  Lê Thị Trang; Hướng 
dẫn khoa học: Đỗ Việt Hùng, Vũ Tố Nga. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023. - 162tr.: 
Bảng, biểu đồ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận; Đặc điểm cấu tạo của lập 

luận trong kịch Lưu Quang Vũ; Giá trị của lập luận trong kịch Lưu Quang Vũ. 
+ Môn loại: 895.922234 / L123L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1497 
 

182/. ĐỖ THỊ CẨM VÂN. Tiểu thuyết Việt Nam đương đại nhìn từ lý thuyết liên văn 
bản: Luận án Tiến sĩ Văn học - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / 
Đỗ Thị Cẩm Vân; Hướng dẫn khoa học: Trịnh Bá Đĩnh. - H.: Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 168tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích, lý giải các hiện tượng của tiểu thuyết đương đại Việt Nam biểu 
hiện tính liên văn bản. Chỉ ra những thay đổi trong nghệ thuật tiểu thuyết so với trước đổi 
mới từ góc nhìn liên văn bản. 

+ Môn loại: 895.9223009 / T309TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1592 

 
183/. HOÀNG LÊ ANH LY. "Tự nhiên” và “nữ giới” trong văn xuôi nữ Việt Nam 

đương đại nhìn từ nữ quyền luận sinh thái: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn hoá Việt 
Nam - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 62.22.01.21 / Hoàng Lê Anh Ly; Hướng 
dẫn khoa học: Nguyễn Thành Thi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 264tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu tìm hiểu, ứng dụng lý thuyết nữ quyền - sinh thái để soi chiếu, 
khảo cứu trên sáng tác của các nhà văn nữ Việt Nam đương đại. Chỉ ra sự tồn tại song song 
và tương quan giữa hình tượng "nữ giới " và "tự nhiên" về vẻ đẹp, sức sống, sức đề kháng, 
vị thế. Từ đó khẳng định vai trò, vị trí của "tự nhiên" và "nữ giới" qua ý thức nghệ thuật, 
góc nhìn của chủ thể nữ trong văn xuôi nữ Việt Nam đương đại. 

+ Môn loại: 895.9223009 / T550NH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1609 
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184/. NGUYỄN THẾ BẮC. Thể loại truyện trinh thám trong văn học Việt Nam hiện 

đại: Luận án Tiến sĩ Văn học - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / 
Nguyễn Thế Bắc; Hướng dẫn khoa học: Phan Trọng Thưởng, Cao Kim Lan. - H.: Học viện 
Khoa học xã hội, 2023. - 184tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu, phân tích cơ sở lí luận và thực tiễn để lí giải sự ra đời và quá trình 
vận động, phát triển của thể loại truyện trinh thám trong nền văn học Việt Nam. Quan niệm, 
đặc trưng thể loại truyện trinh thám nói chung và truyện trinh thám Việt Nam nói riêng. 
Đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan, khoa học về vị trí, vai trò của thể loại này 
đối với nền văn học Việt Nam hiện đại. 

+ Môn loại: 895.9223009 / TH250L 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1563 

 
185/. HOÀNG THỊ THUỲ DƯƠNG. Truyền kì Việt Nam thời trung đại từ góc nhìn 

huyền thoại (đối chiếu với truyền kì Trung Hoa thời trung đại): Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ 
và Văn hoá Việt Nam - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 62.22.01.21 / Hoàng 
Thị Thuỳ Dương; Hướng dẫn khoa học: Đinh Phan Cẩm Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 261tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích các đặc đặc điểm chủ yếu của huyền thoại và sự thể 
hiện huyền thoại trong văn học Việt Nam. Phân tích truyền kì Việt Nam thời trung đại từ 
phương tiện tư duy huyền thoại và phương diện nghệ thuật biểu hiện huyền thoại (đối chiếu 
với truyền kì Trung Hoa thời trung đại). 

+ Môn loại: 895.9223009 / TR527K 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1605 

 
186/. NGUYỄN THỊ THUỶ. Vấn đề vận dụng phương thức huyền thoại hoá trong 

tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến nay: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn - Chuyên ngành: Văn học 
Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / Nguyễn Thị Thuỷ; Hướng dẫn khoa học: Hoả Diệu Thuý, 
Phan Huy Dũng. - Thanh Hoá: Đại học Hồng Đức, 2022. - 180tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích việc vận dụng phương thức huyền thoại hoá trong tiểu thuyết Việt 
Nam từ 1986 đến nay với việc mở rộng, đào sâu phương diện phản ánh hiện thực và đổi 
mới, giải phóng tiềm năng thể loại của tiểu thuyết đương đại, nhằm nhận diện diện mạo 
mới của tiểu thuyết hiện đại về tư duy nghệ thuật, quan niệm sáng tác với khả năng khám 
phá hiện thực ở tầm văn hoá mới, hướng cách tân, đổi mới, giải phóng tiềm năng thể loại 
trong sự đa dạng của các hình thức vận dụng, đặc điểm phong cách của các nhà văn. 

+ Môn loại: 895.9223009 / V121Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1616 

 
187/. THÁI THỊ PHƯƠNG THẢO. Diễn ngôn trần thuật trong sáng tác văn xuôi hư 

cấu của tác giả nữ Việt Nam đương đại: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam 
- Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 62.22.01.21 / Thái Thị Phương Thảo; Hướng 
dẫn khoa học: Nguyễn Thành Thi, Trần Viết Thiện. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 253tr.: Minh hoạ; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các khái niệm, công cụ cơ bản và cơ sở lí luận. 
Trình bày diễn ngôn trong sáng tác văn xuôi hư cấu của các tác giả nữ Việt Nam đương đại 
qua các góc nhìn như: Nhìn từ chủ thể và mã trần thuật, nhìn từ ý thức nữ quyền, nhìn từ 
các lớp phát ngôn; qua đó, khẳng định sự đóng góp của các tác giả nữ Việt Nam đối với 
nền văn học nước nhà. 

+ Môn loại: 895.9223009 / D305NG 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1467 

 
188/. TRẦN THỊ HỒNG NHUNG. Vấn đề tình yêu – hôn nhân – gia đình trong truyện 

ngắn các nhà văn nữ Việt Nam đương đại: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn - Chuyên ngành: Văn 
học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / Trần Thị Hồng Nhung; Hướng dẫn khoa học: Biện 
Minh Điền. - Nghệ An: Đại học Vinh, 2022. - 168tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan cơ sở lý thuyết mới trong nhận thức về tình yêu, hôn nhân, gia 
đình của truyện ngắn các nhà văn nữ Việt Nam đương đại. Luận giải nghệ thuật thể hiện 
tình yêu, hôn nhân, gia đình của truyện ngắn các nhà văn nữ Việt Nam đương đại. 

+ Môn loại: 895.92230109 / V121Đ 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1615 

 
189/. NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI. Tiểu thuyết Nhất Linh với việc hiện thực hoá 

chủ trương canh tân văn hoá, văn học của Tự lực văn đoàn: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn - 
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / Nguyễn Thị Hoàng Mai; Hướng 
dẫn khoa học: Phan Huy Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh, 2022. - 181tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích chủ trương canh tân văn hoá, văn học của Tự lực văn đoàn. Xác 
định vị trí của tiểu thuyết trong di sản văn học phong phú của Tự lực văn đoàn. Đánh giá 
tiểu thuyết Nhất Linh trên phương diện nội dung và những đổi mới trong nghệ thuật tiểu 
thuyết của Nhất Linh. 

+ Môn loại: 895.922332 / T309TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1589 

 
190/. LÊ SI NA. Cảm quan tôn giáo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại (qua một 

số trường hợp tiêu biểu): Luận án Tiến sĩ Văn học - Chuyên ngành: Lí luận Văn học - Mã 
số: 92. 22. 01. 20 / Lê Si Na; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Đăng Điệp. - H.: Viện Hàn 
lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội, 2023. - 165tr.; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tình hình nghiên cứu cảm quan tôn giáo trong tiểu 
thuyết Việt Nam đương đại. Cơ sở lí luận và sự xuất hiện của cảm quan tôn giáo trong tiểu 
thuyết việt Nam đương đại. Nhìn từ sự phản ánh về con người và thế giới hiện thực, nhìn 
từ nghệ thuật biểu hiện. 

+ Môn loại: 895.92234 / C104QU 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1438 

 
191/. NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại - 

Nhìn từ góc độ thể loại: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn - Chuyên ngành: Lý luận văn học - Mã 
số: 9.22.01.20 / Nguyễn Thị Minh Phượng; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn Dân. - H.: 
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022. - 176tr.: Minh hoạ; 30cm 
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Tóm tắt: Tìm hiểu lý thuyết thể loại, đặc điểm tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương 
đại qua nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm tiêu biểu. Chỉ ra đặc trưng riêng, các yếu 
tố cấu thành cảu các lớp cấu trúc thể loại, sự đổi mới của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam 
đương đại qua từng xu hướng. 

+ Môn loại: 895.9223409 / T309TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1588 

 
192/. LÊ THỊ BÍCH HẠNH. Tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ lý 

thuyết liên văn hoá: Luận án Tiến sĩ Văn học - Chuyên ngành: Lý luận văn học - Mã số: 
9.22.01.20 / Lê Thị Bích Hạnh; Hướng dẫn khoa học: Trần Thị Sâm, Thái Phan Vàng Anh.  
Huế: Đại học Sư phạm Huế, 2022. - 160tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Khái quát về lý thuyết liên văn hoá và tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam 
đương đại. Nghiên cứu các phạm trù liên văn hoá trong tiểu thuyết của các nhà văn nữ hải 
ngoại Việt Nam đương đại cũng như các tính chất liên văn hoá trong tiểu thuyết của các 
nhà văn nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ phương diện nghệ thuật. 

+ Môn loại: 895.9223409 / T309TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1590 

 
193/. HOÀNG THỊ KIM OANH. Tiểu thuyết về đề tài nông thôn Việt Nam đầu thế 

kỷ XXI: Luận án Tiến sĩ Văn học - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21/ 
Hoàng Thị Kim Oanh; Hướng dẫn khoa học: Lê Tú Anh, Nguyễn Thanh Tâm. - Thanh 
Hoá: Đại học Hồng Đức, 2022. - 178tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nhận diện, lý giải những đặc điểm nổi bật về nội dung và lối viết của tiểu 
thuyết về đề tài nông thôn Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Chỉ ra đóng góp của tiểu thuyết nông 
thôn giai đoạn này trong tiến trình văn học dân tộc cũng như những giới hạn cần vượt qua 
để nền văn học có nhiều hơn nữa tác phẩm lớn về đề tài nông thôn trong tương lai. 

+ Môn loại: 895.9223409 / T309TH 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1591 

 
194/. HỒ THỊ XUÂN QUỲNH. Đóng góp của văn xuôi Tự lực văn đoàn từ góc nhìn 

thể loại: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam - Chuyên ngành: Văn học Việt 
Nam - Mã số: 62. 22. 01. 21 / Hồ Thị Xuân Quỳnh; Hướng dẫn khoa học: Bùi Thanh 
Truyền, Nguyễn Lâm Điền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023.  
216tr.: Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về văn xuôi nghệ thuật Tự lực văn đoàn nhìn từ thể 

loại, những đóng góp về thể loại văn xuôi hư cấu và văn xuôi phi hư cấu của Tự lực văn 
đoàn. 

+ Môn loại: 895.922808 / Đ431G 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1469 

 
195/. NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ. Hồi ký, tự truyện hiện đại Việt Nam từ góc nhìn 

diễn ngôn thể loại: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam - Chuyên ngành: Văn 
học việt Nam - Mã số: 62.22.01.21 / Nguyễn Thị Quỳnh Như; Hướng dẫn khoa học: 



THƯ MỤC LUẬN ÁN – LUẬN VĂN                 NĂM 2023 

58 
 

Nguyễn Thành Thi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 209tr.: 
Phụ lục; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu hồi ký, 

tự truyện từ góc nhìn diễn ngôn thể loại; Hồi ký, tự truyện hiện đại Việt Nam nhìn từ mã 
tư tưởng của thể loại; Hồi ký, tự truyện hiện đại Việt Nam nhìn từ mã nghệ thuật của thể 
loại. 

+ Môn loại: 895.92283403 / H452K 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1488 

 

900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

196/. NGUYỄN THUÝ DIỄM. Địa danh ở thành phố Cần Thơ từ góc nhìn văn hoá 
học: Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 9.22.90.40 / Nguyễn Thuý 
Diễm; Hướng dẫn khoa học: Mai Ngọc Chừ. - Trà Vinh: Đại học Trà Vinh, 2023. - 305tr.: 
Bảng, biểu; 30cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 
Tóm tắt: Khái quát về cơ sở lí luận và thực tiễn nghiên cứu địa danh ở thành phố Cần 

Thơ, nghiên cứu địa danh qua góc nhìn văn hoá học; Giải mã các thành tố văn hoá cơ bản 
như: Văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức và văn hoá ứng xử qua địa danh ở thành phố Cần 
Thơ; Đề xuất một số ý kiến về cách đặt địa danh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 915.9793 / Đ301D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1465 

 
197/. NGUYỄN ĐỨC TOÀN. Sử dụng Di sản văn hoá vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1918 ở trường THPT Thành 
phố Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục - Chuyên ngành: Lý luận & Phương pháp 
dạy bộ môn Lịch sử - Mã số: 9.14.01.11 / Nguyễn Đức Toàn; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn 
Thị Côi. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022. - 290tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề sử dụng Di sản văn hoá vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông thành phố Cần Thơ. Trình 
bày kết quả thực nghiệm sư phạm sử dụng Di sản văn hoá vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
trong dạy học lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1918 ở trường trung học phổ thông 
thành phố Cần Thơ. Đề xuất các hình thức, biện pháp sử dụng trong dạy học lịch sử Việt 
Nam từ nguồn gốc đến năm 1918 ở trường THPT TP. Cần Thơ. 

+ Môn loại: 959.70071 / S550D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1574 

 
198/. TRƯƠNG TRUNG PHƯƠNG. Vận dụng phương pháp tích hợp trong quá trình 

dạy học Lịch sử Việt Nam (1945 - 1975) ở trường trung phổ thổ thông: Luận án Tiến sĩ 
Khoa học giáo dục - Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử - 
Mã số: 9.14.01.11 / Trương Trung Phương; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Thế Bình.  
H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023. - 243tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề vận dụng phương pháp tích hợp 
trong quá trình dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Đề xuất các biện pháp vận dụng phương 
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pháp dạy học tích hợp trong bài nghiên cứu kiến thức mới và bài thực hành phần lịch sử 
Việt Nam (1945-1975) ở trường trung học phổ thông. 

+ Môn loại: 959.70071 / V121D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1617 

 
199/. LÊ THỊ TUYẾT NHUNG. Phản ứng của nhân dân Nam Kỳ đối với thực dân 

Pháp trong nửa cuối thế kỷ XIX: Luận án Tiến sĩ Lịch sử - Chuyên ngành: Lịch sử Việt 
Nam - Mã số: 62.22.03.13 / Lê Thị Tuyết Nhung; Hướng dẫn khoa học: Lê Văn Đạt, 
Nguyễn Đình Thống. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023.    
284tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các hình thức đấu tranh phong phú của nhân dân Nam Kỳ (đặc 
biệt là phong trào phá đường dây điện báo, phong trào không đi lính cho Pháp...). Nghiên 
cứu cũng rút ra một số bài học lịch sử, kiến nghị các giải pháp phát huy sức mạnh trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh". 

+ Môn loại: 959.7031 / PH105Ư 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1543 

 
200/. LƯƠNG VĂN KHUÊ. Sử dụng nguồn sử liệu nhà tù Côn Đảo và nhà tù Phú 

Quốc trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Thực nghiệm sư phạm ở Kiên Giang): Luận 
án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành: Lý luận & Phương pháp dạy bộ môn Lịch 
sử - Mã số: 9.14.01.11 / Lương Văn Khuê; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Côi, Hoàng 
Thanh Hải. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023. - 260tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về nhà tù Côn Đảo và nhà tù Phú Quốc, sử dụng các nguồn sử 
liệu nói chung, nguồn sử liệu nhà tù Côn Đảo và nhà tù Phú Quốc nói riêng trong dạy học 
lịch sử. Lý luận và thực tiễn về vấn đề sử dụng nguồn sử liệu nhà tù Côn Đảo và nhà tù 
Phú Quốc trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông. Nội dung và hình thức sử 
dụng nguồn sử liệu. Các biện pháp sử dụng nguồn sử liệu của nhà tù Côn Đảo và nhà tù 
Phú Quốc. 

+ Môn loại: 959.704 / S550D 
- Phòng đọc Điện tử: ECB 1575 
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